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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 
 
 

ASEAN   : Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 

AFTA      : Khu vực thương mại tự do ASEAN 

CGCN     :  Chuyển giao công nghệ 

CIEM      :  Viện quản lý kinh tế Trung ương 

DNNVV  : Doanh nghiệp nhỏ và vừa 

FDI          : Đầu tư trực tiếp nước ngoài 

GDP        : Tổng sản phẩm quốc nội 

KH&CN  : Khoa học và Công nghệ 

NC&TK   : Nghiên cứu và triển khai 

NISTPASS: Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ 

OECD       : Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế  

VCCI       : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

WB          : Ngân hàng thế giới 

WTO       : Tổ chức thương mại thế giới  
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  PHẦN MỞ ĐẦU 
1. Đặt vấn đề 

Hội nhập kinh tế quốc tế là xu thế khách quan của mọi nền kinh tế, trong hội nhập các 

nền kinh tế vừa hợp tác, cạnh tranh và phụ thuộc lẫn nhau. Trong hội nhập kinh tế quốc tế, 

nhiều cơ hội sẽ mở ra đối với các doanh nghiệp nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức 

gay gắt được đặt ra. Để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, cần nhận thức đúng 

về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh trong tình hình mới. Năng lực cạnh tranh là kết quả 

tổng hợp của nhiều yếu tố và chịu tác động của nhiều nhân tố bên trong cũng như bên ngoài 

doanh nghiệp, là quá trình tích luỹ lâu dài, phức tạp và liên tục, là vấn đề sống còn đối với 

mọi doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. 

Đối với Việt Nam - một quốc gia hiện đang trong quá trình đổi mới và phát triển 

đồng thời là thành viên chính thức của nhiều thể chế kinh tế mang tính khu vực và thế giới 

như ASEAN, AFEC, WTO thì năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp lại càng có ý nghĩa cấp 

bách, quyết định thành công trong hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Với đặc thù hệ thống 

doanh nghiệp của Việt Nam chủ yếu bao gồm các DNNVV thì một phần quan trọng của lời 

giải cho bài toán đó là Chính phủ Việt Nam phải làm gì để nâng cao năng lực cạnh tranh của 

khối các doanh nghiệp này. 

Trong những năm qua, các DNNVV được hình thành và phát triển mạnh, vấn đề này 

đang là mối quan tâm của nhiều cấp, nhiều ngành. Tuy nhiên, các DNNVV được hình thành 

và phát triển còn nhiều lúng túng, thiếu chiến lược kinh doanh, thiếu thông tin thị trường và 

khó khăn về nhiều mặt như: công nghệ, vốn, nhân lực có trình độ, sự liên kết, … Nếu Nhà 

nước không sớm có những giải pháp giúp nâng cao năng lực cạnh tranh thì nhóm doanh 

nghiệp này có khó thể tồn tại và phát triển trong trong thời gian tới. 

 Thời gian qua, hỗ trợ doanh nghiệp bằng các biện pháp trực tiếp, chủ yếu thông qua 

các khuyến khích về thuế, tín dụng  từ phía Nhà nước đã bộc lộ nhiều điểm hạn chế. Trong 

khi đó việc hỗ trợ gián tiếp bằng tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các loại hình 

doanh nghiệp hay bằng các cơ chế để khuyến khích doanh nghiệp tăng đầu tư cho hoạt động 

KH&CN nói chung, hoạt  động NC&TK nói riêng cũng như khuyến khích hình thành tại 

doanh nghiệp các tổ chức để thực hiện hoạt động này được nhiều quốc gia trên thế giới lựa 

chọn và áp dụng.  
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 Hội nhập quốc tế vừa là thời cơ về mở rộng thị trường, vừa là thách thức lớn đối với 

chất lượng và giá thành sản phẩm của hàng hoá Việt Nam, trước sức ép của hội nhập các 

doanh nghiệp cần có một kế hoạch tổng thể bao gồm đổi mới công nghệ, đào tạo nhân lực, 

nâng cấp hệ thống thông tin và quản lý, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Vậy nhu cầu nghiên 

cứu nhằm tìm ra những khuyến nghị cho các giải pháp về mặt chính sách thích hợp để các 

DNNVV có được năng lực cạnh tranh dựa vào hoạt động NC&TK, đáp ứng được yêu cầu 

thực tiễn đặt ra trong hội nhập là cần thiết trong giai đoạn hiện nay. 

 Trong điều kiện của Việt Nam, việc hình thành các tổ chức NC&TK tại doanh nghiệp 

là một trong những biện pháp nhằm gắn kết khoa học với sản xuất, đồng thời góp phần thúc 

đẩy đổi mới công nghệ của sản xuất. Tuy nhiên, với vai trò mờ nhạt của hoạt động NC&TK 

tại các doanh nghiệp.Việc nghiên cứu để hoạt động này có được những đóng góp thực sự đối 

với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp mang ý nghĩa quan trọng. Vì lý do này, vấn đề 

nghiên cứu  “Vai trò của hoạt động nghiên cứu và triển khai nhằm nâng cao năng lực cạnh 

tranh cho các DNNVV trong bối cảnh hội nhập” đã được đặt ra. 

2. Mục tiêu nghiên cứu  

Nghiên cứu vai trò của hoạt động NC&TK như một yếu tố góp phần nâng cao năng 

lực cạnh tranh cho DNNVV và đề xuất một số biện pháp chính sách phát triển hoạt động 

NC&TK nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho DNNVV trong bối cảnh hội nhập. 

3. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến chủ đề nghiên cứu 

Liên quan tới chủ đề nghiên cứu về các giải pháp tăng cường năng lực cạnh tranh cho 

doanh nghiệp nói chung và DNNVV nói riêng khi bước vào hội nhập kinh tế, trong thời gian 

qua Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN (Bộ KH&CN) đã tiến hành một số đề tài 

nghiên cứu: 

3.1. Đề tài Nghiên cứu một số giải pháp chính sách nâng cao năng lực cạnh tranh 

của các DNNVV đáp ứng yêu cầu hội nhập (2004) của tác giả Tăng Thế Cường  

Xuất phát từ luận điểm công nghệ và đổi mới công nghệ đóng vai trò quyết định đối 

với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong hội nhập, nên hầu hết các nội dung nghiên 

cứu của đề tài đều hướng tới việc trả lời một vấn đề nghiên cứu là tìm kiếm/phát hiện những 

yếu tố cản trở và thúc đẩy quá trình đổi mới công nghệ để từ đó nâng cao năng lực cạnh 
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tranh của các DNNVV trong hội nhập. Tiếp đó, các giải pháp mà đề tài đưa ra cũng chỉ giới 

hạn vào nội dung làm thế nào để giúp doanh nghiệp khắc phục những rào cản khi thực hiện 

đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Ngoài ra, những 

giải pháp này được đề xuất chủ yếu trên cơ sở nghiên cứu trường hợp đổi mới công nghệ ở 

các DNNVV ngành gốm sứ tiểu thủ công nghiệp - một bộ phận nhỏ và mang tính đặc thù 

trong các DNNVV Việt Nam. 

3.2. Đề tài Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động NC&TK của doanh 

nghiệp (2007) của  tác giả Hoàng Văn Tuyên đã đề xuất một khung phân tích các yếu tố ảnh 

hưởng đến hoạt động NC&TK của doanh nghiệp gồm 6 yếu tố bên trong (quy mô doanh 

nghiệp, nguồn lực của doanh nghiệp, sở hữu của doanh nghiệp, chiến lược và kế hoạch của 

doanh nghiệp, ban lãnh đạo doanh nghiệp và tập thể doanh nghiệp) và 14 yếu tố bên ngoài 

(chính sách vốn cho KH&CN, chính sách đối với trang thiết bị phục vụ NC&TK của doanh 

nghiệp, ưu đãi thuế, tín dụng, chính sách nhân lực KH&CN, sở hữu trí tuệ, cơ sở hạ tầng 

KH&CN quốc gia, ngành nghề hoạt động của doanh nghiệp, vị trí địa lý của doanh nghiệp, 

áp lực cạnh tranh, quản lý nhà nước về KH&CN, xu thế phát triển KH&CN, một số cơ chế 

khuyến khích khác của Nhà nước cho NC&TK doanh nghiệp và môi trường các thể chế 

chính sách). Trên cơ sở đó, tác giả đã phân tích sâu từng yếu tố này ảnh hưởng như thế nào 

đến hoạt động NC&TK của doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp Việt Nam nói 

riêng. Tuy  nhiên, với 2 nghiên cứu trường hợp được lựa chọn là Công ty cổ phần dược 

phẩm (TRAPHACO) và Tổng công ty lắp máy Việt Nam (LILAMA) để phân tích 20 yếu tố 

trên, có thể nói nghiên cứu này mới dừng lại ở đối tượng là các doanh nghiệp lớn, các tổng 

công ty nhà nước. Đối với nhóm các DNNVV thì 20 yếu tố nêu trên có thực sự là những yếu 

tố ảnh hưởng đến hoạt động NC&TK hay không, câu hỏi còn chưa được giải đáp. 

Bên cạnh đó, với các kết luận có được từ nghiên cứu của Trần Ngọc Ca (2000) về 

Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xây dựng một số chính sách và biện pháp thúc đẩy hoạt 

động đổi mới công nghệ và NC&TK trong các cơ sở sản xuất ở Việt Nam thì 14 yếu tố bên 

ngoài mà tác giả cho rằng có ảnh hưởng quan trọng đến hoạt động NC&TK của doanh 

nghiệp trong đó chủ yếu là các chính sách tài chính của Nhà nước (như chính sách thuế, tín 

dụng hay vốn cho hoạt động KH&CN) dường như chưa được thoả đáng trong bối cảnh hoạt 

động của các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay. 
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3.3. Đề tài Nghiên cứu sự hình thành và phát triển tổ chức và hoạt động NC&TK 

trong các DNNVV ở Việt Nam của tác giả Nguyễn Thị Minh Hạnh (2008) với mục tiêu 

nghiên cứu là nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển tổ chức và hoạt động NC&TK 

trong khu vực DNNVV- nhóm doanh nghiệp hiện chiếm một tỷ lệ khá lớn trong tổng số 

doanh nghiệp Việt Nam1 đã khẳng định: (i) Chính nhu cầu về hoạt động NC&TK của các 

doanh nghiệp quyết định hình thức tổ chức NC&TK ở loại hình doanh nghiệp này, cụ thể là 

khi nào thì được tổ chức dưới dạng các phòng/ban phụ trách về NC&TK độc lập, khi nào thì 

được lồng ghép vào các phòng/ban chuyên môn khác trong doanh nghiệp và khi nào thì chỉ 

dừng lại ở mức độ có cán bộ kỹ thuật trong doanh nghiệp phụ trách hoạt động NC&TK. (ii) 

Bên cạnh đó nghiên cứu này cũng đã khẳng định: nghiên cứu hiện trạng về tổ chức và hoạt 

động NC&TK trong các DNNVV có thể thấy rằng đây là một quá trình “động”, đó là cùng 

với sự phát triển của hoạt động sản xuất, kinh doanh trong doanh nghiệp, các mô hình tổ 

chức hoạt động NC&TK sẽ vận động, biến đổi không ngừng và thay thế cho nhau. Có thể 

ban đầu hoạt động NC&TK trong doanh nghiệp chỉ do một hoặc một nhóm cán bộ kỹ thuật 

phụ trách sau đó do nhu cầu phát triển doanh nghiệp, họ đã xây dựng một tổ chức độc lập 

với tên gọi phòng NC&TK trong doanh nghiệp. Vậy ở đây cũng không loại trừ tình huống 

ngược lại là có những DNNVV có phòng NC&TK trong cơ cấu tổ chức của mình ngay từ 

những ngày đầu thành lập doanh nghiệp nhưng bởi vai trò và sự đóng góp mờ nhạt của 

phòng này cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nên sau đó phòng này 

đã bị giải thể. 

Qua các công trình nghiên cứu về hoạt động NC&TK trong doanh nghiệp ở Việt 

Nam, đặc biệt là qua 3 công trình nghiên cứu nêu trên có thể thấy: (i) Hoạt động đổi mới 

công nghệ và NC&TK luôn được nhắc tới đồng thời trong các nghiên cứu này tuy nhiên 

giữa chúng có một số điểm khác biệt. Nếu coi đổi mới công nghệ là mục tiêu cho các hoạt 

động của doanh nghiệp thì hoạt động NC&TK chỉ là một trong những hoạt động (công 

cụ/phương tiện) phục vụ cho mục tiêu đó2 bởi đổi mới công nghệ đòi hỏi nhiều loại hoạt 

động khác nhau, không chỉ là hoạt động NC&TK. Ngoài ra, nếu xét tới quá trình phát triển 

của từng doanh nghiệp thì hoạt động NC&TK, đổi mới công nghệ và những hoạt động khác 
                                                 
1 Theo số liệu thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2008, hiện trong tổng số hơn 350.000 doanh nghiệp của Việt 
Nam, số lượng DNNVV chiếm tới 97%. 
2 Hoàng Xuân Long (2005): Hoạt động NC&TK được sử dụng  như  một công cụ nhằm khắc phục tính thụ động trong 
đổi mới công nghệ của DNNVV 
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cũng đều là các hoạt động hướng tới một mục tiêu cuối cùng là giúp doanh nghiệp tạo ra 

được các sản phẩm cạnh tranh, vậy hoạt động NC&TK trong doanh nghiệp luôn có vai trò 

“kép” đó là  phục vụ trực tiếp cho các hoạt động đổi mới công nghệ của doanh nghiệp xét tại 

một thời điểm cụ thể nào đó và nhằm nâng cao năng lực nội sinh phục vụ cho chiến lược 

phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Với vai trò này, hoạt động NC&TK vẫn luôn cần trong 

doanh nghiệp dù là các doanh nghiệp lớn, vừa hay nhỏ. (ii) Từ nhiều nghiên cứu độc lập 

khác về thực trạng đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp nói chung và DNNVV nói riêng 

có thể thấy trong quá trình đổi mới công nghệ của sản xuất, doanh nghiệp thường xuyên gặp 

phải những vấn đề mà nếu không có những năng lực NC&TK nhất định, không có sự đầu tư 

dài hơi trước đó cho các hoạt động hỗ trợ trước, trong và sau đổi mới như xây dựng chiến 

lược phát triển doanh nghiệp, hoạt động nghiên cứu thị trường, đào tạo nhân lực kỹ thuật, … 

thì đổi mới không thể đem lại thành công như dự định ban đầu.3 

4. Câu hỏi nghiên cứu 

4.1. Trong bối cảnh hội nhập, năng lực cạnh tranh của DNNVV được đánh giá dựa 

trên những yếu tố nào? 

4.2. Tại sao hoạt động NC&TK chưa trở thành công cụ nâng cao năng lực cạnh tranh 

của DNNVV ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập? 

4.3. Nhà nước cần có những biện pháp chính sách nào nhằm nâng cao năng lực cạnh 

tranh cho DNNVV thông qua hoạt động NC&TK? 

 

5. Giả thuyết nghiên cứu 

Để hoạt động NC&TK trở thành công cụ hữu hiệu giúp DNNVV nâng cao năng lực 

cạnh tranh khi bước vào hội nhập thì hoạt động này không chỉ mang tính chất xử lý “tình 

huống” hay tác nghiệp như trước đây đó là chủ yếu giải quyết những khó khăn, vướng mắc 

                                                 
3 Trong nghiên cứu về đặc điểm của quá trình đổi mới và xa hơn nữa là mối quan hệ giữa hoạt động đổi mới, hoạt động 
NC&TK và quy mô của doanh nghiệp đã được Đoàn chuyên gia quốc tế IDRC đề cập trong bản Báo cáo đánh giá về 
chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới của Việt Nam (NISTPASS, 2000) cũng đã thừa nhận “Thông thường các nhà 
đổi mới thành công thường có năng lực NC&TK của chính họ, nhưng họ cũng sử dụng nhiều nguồn công nghệ khác” và 
“Một điều cần được khẳng định là quy mô của doanh nghiệp không quyết định thành công hay thất bại của dự án đổi 
mới. Tuy nhiên điều quan trọng hơn là quy mô của dự án NC&TK. Các đổi mới thất bại thường do có nguồn lực được 
đầu tư thấp hơn những đổi mới thành công và điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo tổng các nguồn lực 
và các quan hệ với các mạng lưới bên ngoài”. 
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của doanh nghiệp gặp phải trong giai đoạn cần đổi mới công nghệ của sản xuất. Nội dung hoạt 

động NC&TK phải được đưa vào ngay từ giai đoạn xây dựng chiến lược phát triển của mỗi 

doanh nghiệp cho đến các giai đoạn tổ chức thực thi chiến lược đó hay nói cách khác hoạt 

động NC&TK cần được hiện diện trong mọi giai đoạn, trong từng khâu, từng yếu tố tạo thành 

năng lực cạnh tranh cho mỗi doanh nghiệp. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

Để trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu đặt ra trong luận văn, các phương pháp nghiên 

cứu sau sẽ được sử dụng: 

6.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu 

Tổng quan nghiên cứu các tài liệu trong nước và nước ngoài liên quan đến vai trò của 

tổ chức NC&TK trong doanh nghiệp; đặc điểm về tổ chức và hoạt động NC&TK trong 

doanh nghiệp; sự khác biệt về tổ chức và hoạt động NC&TK ở các tập đoàn sản xuất, các 

doanh nghiệp lớn và ở DNNVV; mối quan hệ giữa hoạt động NC&TK, hoạt động đổi mới 

công nghệ và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; các chính sách vĩ mô định hướng doanh 

nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh bằng hoạt động KH&CN nói chung và NC&TK nói 

riêng, … 

6.2. Phương pháp phân tích số liệu thống kê 

Các loại số liệu thống kê sau sẽ được tập hợp, phân tích và so sánh trong quá trình 

thực hiện luận văn đó là các số liệu về mức đầu tư cho hoạt động KH&CN (NC&TK) trên 

doanh thu của doanh nghiệp; tỷ lệ doanh nghiệp có thành lập tổ chức NC&TK trong cơ cấu 

của doanh nghiệp; trình độ đào tạo của đội ngũ doanh nhân; trình độ đào tạo và số lượng cán 

bộ kỹ thuật trong doanh nghiệp; tỷ lệ cán bộ kỹ thuật trên tổng số lao động của doanh 

nghiệp; các hình thức hoạt động NC&TK và đổi mới công nghệ mà doanh nghiệp thực hiện, 

… 

6.3. Phương pháp xin ý kiến chuyên gia 

Xin ý kiến các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức hoạt động NC&TK 

trong doanh nghiệp, trong các cơ quan quản lý và các cơ quan hoạch định chính sách phát 

triển doanh nghiệp phản biện các kết quả nghiên cứu của đề tài. 
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 7. Kết cấu của báo cáo đề tài 

Phần mở đầu  

Chương 1: Những yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh cho DNNVV trong bối cảnh 

hội nhập; 

Chương 2: Mối quan hệ giữa hoạt động NC&TK và năng lực cạnh tranh của 

DNNVV trong bối cảnh hội nhập; 

Chương 3: Nghiên cứu trường hợp ở nhóm DNNVV ngành cơ khí Vĩnh Phúc ; 

Kết luận và khuyến nghị 

Cuối báo cáo là danh mục tài liệu tham khảo. 
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Chương 1 

NHỮNG YẾU TỐ CẤU THÀNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO DNNVV TRONG 

BỐI CẢNH HỘI NHẬP 

I. Tổng quan về DNNVV 

1. Khái niệm và tiêu chí xác định DNNVV 

Hiện theo quy định tại Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của 

Chính phủ về trợ giúp phát triển DNNVV thì DNNVV là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh 

doanh theo quy định của pháp luật, được chia thành 3 cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô 

tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối 

kế toán của doanh nghiệp) hoặc số lao động bình quân năm (trong đó tổng nguồn vốn là tiêu 

chí ưu tiên), cụ thể như sau: 

DN siêu 

nhỏ 

DN nhỏ DN vừa Quy mô 

Khu vực 

Số lao động Tổng 

nguồn vốn 

Số lao động Tổng 

nguồn vốn 

Số lao động

I.Nông, lâm 

nghiệp và 

thuỷ sản 

10 người 

trở xuống 

20 tỷ đồng 

trở xuống 

từ trên 10 

người đến 

200 người 

 từ trên 20 

tỷ đồng đến 

100 tỷ đồng  

từ trên 200 

người đến 

300 người 

II.Công 

nghiệp và 

xây dựng 

10 người 

trở xuống 

20 tỷ đồng 

trở xuống 

từ trên 10 

người đến 

200 người 

từ trên 20 

tỷ đồng đến 

100 tỷ đồng 

từ trên 200 

người đến 

300 người  

III.Thương 

mại và dịch 

vụ  

10 người 

trở xuống 

10 tỷ đồng 

trở xuống 

từ trên 10 

người đến 

50 người  

từ trên 10 

tỷ đồng đến 

50 tỷ đồng 

 từ trên 50 

người đến 

100 người  
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Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2009 và thay thế cho 

Nghị định 90/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ về trợ giúp phát triển 

DNNVV. 

2. Đặc điểm của các DNNVV của Việt Nam 

2.1. Theo thành phần kinh tế  

Các DNNVV của Việt Nam hầu hết là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Do những 

đặc thù trong lịch sử để lại, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đi lên từ hộ gia đình quy mô 

rất nhỏ. Phát triển từ bối cảnh không được thừa nhận, nhiều khi còn bị phân biệt đối xử so 

với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác, các doanh nghiệp dân doanh thường có 

đặc điểm là hoạt động chưa mang tính chuyên nghiệp.  

Tính chất dân doanh ở các DNNVV là một điểm hạn chế mà đến khi hội nhập vào nền 

kinh tế thế giới mới lộ diện đó là sự thiếu minh bạch, làm ăn theo lối “gia đình trị” và 

nguyên tắc thuận tiện là các hiện tượng thường xảy ra. (Hội thảo DNNVV – Vai trò, thách 

thức và triển vọng, 2007). 

Tính chất dân doanh còn thể hiện ở quy mô vốn của doanh nghiệp: xét về quy mô vốn 

của doanh nghiệp thì theo kết quả điều tra năm 2006 của Tổng cục Thống kê và Ngân hàng 

thế giới, số DNNVV có số vốn dưới 1 tỷ đồng chiếm tới 41,8% số doanh nghiệp. Đây là một 

con số không bình thường, thể hiện sự chênh lệch về năng lực tài chính giữa các DNNVV 

với các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp FDI ở Việt Nam là rất đáng kể. Trong lĩnh vực 

sản xuất công nghiệp nếu chia tỷ lệ bình quân thì một doanh nghiệp chỉ có 31 lao động, 4 tỷ 

đồng vốn. Nếu đem so sánh với các doanh nghiệp nhà nước thì con số này là 421 lao động 

và 167 tỷ đồng vốn và với doanh nghiệp FDI là 299 lao động và 134 tỷ đồng vốn. 

Tính chất dân doanh gây ảnh hưởng đáng kể đến khả năng vay vốn thực hiện các hoạt 

động NC&TK cũng như đổi mới công nghệ của DNNVV, việc khó tiếp cận các dịch vụ 

ngân hàng do xuất phát từ chính bản thân các DNNVV, đó là sự lẫn lộn giữa tài sản cá nhân 

và tài sản pháp nhân hay sổ sách kế toán thiếu minh bạch khiến ngân hàng rất khó thẩm định 

năng lực thực sự của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, phương án sản xuất, kinh doanh và đổi 

mới công nghệ được doanh nghiệp xây dựng một cách sơ sài thiếu tính thuyết phục và quản 

lý doanh nghiệp mang nặng tính “gia đình trị” (Nguyễn Kim Anh, 2007). 

2.2. Theo cơ cấu ngành nghề  
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Cơ cấu ngành nghề của các DNNVV bị chi phối bởi địa bàn hoạt động của doanh nghiệp. 

Hoạt động chủ yếu của các DNNVV ở các thành phố, các đô thị lớn là buôn bán và sản xuất 

công nghiệp, chế biến và tiểu thủ công nghiệp. DNNVV có thể sản xuất nhiều loại hàng hoá 

đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và các loại máy móc, thiết bị, công cụ, các linh kiện 

cần thiết cho các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và các ngành tiểu thủ công 

nghiệp. Ngoài ra, DNNVV đóng vai trò quan trọng trong sản xuất hàng tiêu dùng và những 

mặt hàng là đầu vào hỗ trợ cho các ngành công nghiệp lớn, đồng thời tạo môi trường cần 

thiết để nâng cao tính cạnh tranh trên toàn quốc. 

Ở các vùng nông thôn, các DNNVV có những đóng góp đáng kể vào việc duy trì và phát 

triển các nghề thủ công truyền thống nhằm sản xuất các loại hàng hoá truyền thống. Các 

DNNVV là nơi tạo công ăn việc làm chủ yếu ở Việt Nam, đóng góp vào việc phát triển đồng 

đều giữa các vùng dân cư khác nhau bằng việc sản xuất ra các mặt hàng tiêu dùng tại địa 

phương hoặc cho mục đích xuất khẩu tạo điều kiện gia tăng sản xuất hàng hoá ở nông thôn 

cũng như các vùng đô thị hay phụ cận, các DNNVV đóng vai trò động lực trong việc tạo 

việc làm cho số lượng lớn lao động nhờ tập trung vào các lĩnh vực sản xuất sử dụng nhiều 

lao động xã hội. 

2.2. Theo địa bàn hoạt động 

Tại hai thành phố lớn là Hà Hội và thành phố Hồ Chí Minh, số lượng DNNVV chiếm 

đến 42,46% tổng số DNNVV của cả nước. Riêng tại thành phố HCM trong năm 2007 đã có 

hơn 18.500 doanh nghiệp mới thành lập với tổng vốn đăng ký là 160.000 tỷ đồng. Chỉ trong 

4 tháng đầu năm 2008, số DNNVV thành lập mới tại thành phố HCM vẫn tiếp tục tăng 

mạnh với 6.400 doanh nghiệp và tổng vốn là 90.000 tỷ đồng, chiếm hơn 50% tổng vốn năm 

2007. 

Bảng số 1 

Địa phương có trên 3.000 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh giai đoạn 2000-2007 

Số TT Địa phương Số lượng DN Số vốn 

1 Thành phố Hồ Chí Minh  82,591 267,033,251 

2 Hà Nội  53,339 222,068,899 

3 Hải Phòng 9,852 47,392,428 

4 Đà Nẵng 6,625 16,015,373 
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5 Bình Dương 5,564 21,756,697 

6 Đồng Nai 5,290 25,002,736 

7 Khánh Hòa 3,962 11,010,388 

8 Cần Thơ  3,720 8,905,958 

9 Quảng Ninh 3,708 25,152,616 

Nguồn: Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), 2008 

Số DNNVV còn lại  phân bổ ở hầu khắp các địa phương. Trong số đó có rất nhiều 

DNNVV tập trung ở các làng nghề truyền thống như làng gốm sứ, may mặc, thêu thùa, làm 

đồ gỗ, trạm khảm, mây tre, … Những doanh nghiệp này đã có đóng góp đáng kể vào việc 

duy trì và phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống nhằm sản xuất ra các loại hàng 

hoá mang bản sắc văn hoá dân tộc. 

2.3. Theo tiêu chí sử dụng công nghệ  

Các DNNVV của Việt Nam hiện sử dụng công nghệ rất lạc hậu so với trình độ của thế 

giới, chỉ có 8% trong tổng số 10.994 DNNVV trong sản xuất công nghiệp tự xác định công 

nghệ của mình là tiên tiến, trên 50% doanh nghiệp xác định công nghệ đang sử dụng là trung 

bình, có 41.9% doanh nghiệp thừa nhận mình đang sử dụng công nghệ lạc hậu (Theo kết quả 

điều tra của Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật DNNVV tại Hội nghị khảo sát nhu cầu DNNVV của 

30 tỉnh, thành phố phía Bắc). Trong một khảo sát khác của VCCI cho biết chỉ có 12,28% 

trong tổng số 32.225 DNNVV khi được hỏi về các khó khăn trong hoạt động sản xuất và 

kinh doanh là có nhắc đến những khó khăn trong tiếp cận công nghệ mới. 

Hiện trạng này là hệ quả tất yếu của quá trình đổi mới công nghệ chậm chạp trong các 

doanh nghiệp. Theo báo cáo của WB (2005) tỷ lệ đổi mới trang thiết bị trung bình hàng năm 

của Việt Nam chỉ vào khoảng 5-7% trong khi con số này của thế giới là vào khoảng 20%.  

Bảng số 2: Trình độ công nghệ của các DNNVV ở Tp Hồ Chí Minh 

Hình thức sở hữu Rất hiện đại Hiện đại Không hiện đại 

1. Doanh nghiệp nhà nước 11.4 53.1 35.5 

2.Doanh nghiệp ngoài NN 6.7 27.0 66.3 

2.1.Công ty TNHH và cổ phần 19.4 54.8 25.8 

2.2. Tư nhân 30.0 30.3 50.0 

2.3. Hợp tác xã 16.7 33.3 50.0 
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2.4. Khác 7.8 22.8 70.6 

 

 Nguồn: Vietnam Economices Reviews, 2002 

Theo các báo cáo điều tra từ các nguồn khác nhau, các DNNVV đầu tư đổi mới công 

nghệ ở mức thấp: chi phí đổi mới công nghệ chỉ chiếm khoảng 0,2 - 0,3% doanh thu, so với 

mức 5% ở Ấn Độ  hay 10% ở Hàn Quốc. Tại thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp 

ngoài quốc doanh của thành phố chỉ đầu tư khoảng 10 triệu USD/năm so với doanh nghiệp 

quốc doanh đầu tư khoảng 150 - 200 triệu USD và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 1.200 

triệu USD /năm. Trong số công nghệ mới được áp dụng thì có tới 95%  là công nghệ nhập 

khẩu từ nước ngoài.4  

Sức cạnh tranh sản phẩm của doanh nghiệp thấp do đó khó tiếp cận được các thị trường, 

kể cả thị trường trong nước cũng như thị trường thế giới do những nguyên nhân như quy mô 

sản xuất nhỏ, chất lượng nguồn nhân lực thấp, chi phí sản xuất cao, kiểu dáng đơn điệu, chất 

lượng sản phẩm không cao và thiếu mạng lưới phân phối, tiếp thị chuyên nghiệp. Theo Báo 

cáo của VCCI thì có tới 25% nhóm hàng của DNNVV là cạnh tranh có điều kiện, còn lại 

20% nhóm hàng có tính cạnh tranh yếu. 

2.4. Theo tiêu chí liên kết với các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp FDI  

Hợp tác giữa các DNNVV với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI là rất kém. Các 

DNNVV thường hoạt động tách rời các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp tư nhân tách rời 

doanh nghiệp nhà nước và bản thân các doanh nghiệp này hoạt động tách rời nhau. Điều này 

ảnh hưởng không tốt tới khả năng phát triển của các doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập. 

Một trong những khó khăn hàng đầu của các DNNVV trong lĩnh vực công nghiệp là đầu 

ra cho sản phẩm còn quá hẹp, nguyên nhân được xác định là do nhận thức về sự liên kết giữa 

các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI, giữa các DNNVV với nhau còn quá lỏng lẻo. Bên 

cạnh đó sự thiếu thông tin cũng khiến các DNNVV đánh mất nhiều cơ hội của mình. 

                                                 
4 Trong Báo cáo đánh giá năng lực công nghệ của DNNVV Việt Nam của Cục phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư) năm 2008 cho rằng: 

• Hầu hết DNNVV hiện đang sử dụng công nghệ lạc hậu từ 3 - 4 thế hệ so với thế giới; 
• Năng lực nghiên cứu đổi mới công nghệ rất hạn chế; 
• Chỉ có 0,1 doanh thu hàng năm được dành cho đổi mới công nghệ thiết bị (theo Điều tra 1.200 doanh nghiệp 

của GTZ); 
• 80% DNNVV không có chiến lược đầu tư cho KH&CN. 
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Tại diễn đàn DNNVV tổ chức ngày 20/11/2008 tại Tp HCM đại diện VCCI - Ông Vũ 

Tiến Lộc cho rằng hiện nay khi thực hiện các dự án, các chương trình những doanh nghiệp 

lớn thường không tìm thấy các linh kiện, phụ tùng cần cho hoạt động sản xuất kinh doanh ở 

thị trường nội địa. Cho nên dù muốn hay không họ buộc phải nhập khẩu hoặc tự tìm đến với 

nhau chứ không tìm đến DNNVV. Điều này đã tự phát hình thành nên thị trường nội bộ của 

các doanh nghiệp lớn. Trường hợp đó cũng xảy ra với các doanh nghiệp FDI, các doanh 

nghiệp này thường tìm đến những nguyên liệu, phụ tùng của các cơ sở trong mạng lưới của 

chính tập đoàn đó đặt tại các nước khác để nhập vào Việt Nam. 

Một trong những mục tiêu của Kế hoạch phát triển DNNVV giai đoạn 2006-2010 theo 

Quyết định số 236/2006/QĐ-TTg là khuyến khích DNNVV tham gia vào các chương trình 

liên kết ngành, liên kết vùng và phát triển công nghiệp phụ trợ. Để triển khai thực hiện Kế 

hoạch này Tuần lễ quốc gia DNNVV năm 2008 diễn ra từ ngày 17/11/2008 đến ngày 

21/11/2008 tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh đã tập trung vào 2 chủ đề là DNNVV Việt Nam 

trong chuỗi giá trị toàn cầu và định hướng DNNVV trong phát triển công nghiệp phụ trợ. 

II. Một số yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh cho DNNVV trong bối cảnh hội 

nhập 

 1. Khái niệm cạnh tranh 

Trong một thời gian dài ở Việt Nam, cạnh tranh được nhìn nhận dưới góc độ tiêu cực: 

cạnh tranh gắn liền với phá sản, cạnh tranh là tiêu diệt lẫn nhau, là “cá lớn nuốt cá bé”. Từ 

nhận thức không đầy đủ về cạnh tranh đã dẫn tới việc không thừa nhận cạnh tranh, tạo ra sự 

độc quyền trong nền kinh tế. Cho đến nay, việc hạn chế cạnh tranh, duy trì độc quyền đối 

với một bộ phận thuộc nhóm doanh nghiệp Nhà nước trong một số ngành, lĩnh vực vẫn còn 

nặng nề. 

Trong điều kiện kinh tế thị trường, cần có nhận thức đúng về cạnh tranh, ý nghĩa của 

cạnh tranh và việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Cụ thể là cần có nhận 

thức mới về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Cạnh tranh là động lực cho phát triển của mỗi doanh nghiệp cũng như toàn bộ nền 

kinh tế. Cạnh tranh thúc đẩy các doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất - kinh doanh (bao 

gồm năng lực tổ chức quản lý, trình độ công nghệ của sản xuất, trình độ tay nghề của các kỹ 

sư, công nhân...), nâng cao năng suất lao động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.Bên cạnh 
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đó, cạnh tranh còn mang lại lợi ích cho người tiêu dùng vì được sử dụng hàng hoá với chất 

lượng tốt. 

Cạnh tranh không chỉ nhằm “tiêu diệt lẫn nhau”, “cá lớn nuốt cá bé”. Thực tế cho 

thấy, trong điều kiện kinh tế thị trường, các doanh nghiệp với đủ loại quy mô từ lớn, vừa, 

nhỏ và siêu nhỏ vẫn có thể cùng tồn tại và phát triển. Mỗi loại quy mô đều tìm thấy chỗ 

đứng của mình. Các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ vẫn tìm thấy “thị trường ngách” để tồn 

tại và phát triển, một số doanh nghiệp loại này đã và đang vươn lên thành các doanh nghiệp 

lớn. Như vậy, cạnh tranh không phải chỉ có tranh giành mà cạnh tranh luôn đi với hợp tác, 

cạnh tranh trong sự bổ sung, hỗ trợ cho nhau. Với xu hướng hợp tác, liên kết trong chuỗi sản 

xuất - kinh doanh các sản phẩm hàng hoá và dịch vụ mang tính toàn cầu, các DNNVV có thể 

thực hiện một khâu trong dây chuyền sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp lớn, trở 

thành đại lý, gia công hay hợp đồng thực hiện một số khâu trong dây chuyền đó. 

Để bảo đảm cho cạnh tranh luôn được duy trì và phát huy được mặt tích cực Nhà 

nước cần phải tạo lập môi trường cạnh lành mạnh, tức là cạnh tranh phải đúng luật. Điều đó 

đòi hỏi phải tăng cường vai trò của Nhà nước trong việc tạo lập khung pháp luật để duy trì 

và khuyến khích cũng như kiểm soát cạnh tranh. 

2. Năng lực cạnh tranh  

Năng lực cạnh tranh là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố và chịu tác động của nhiều 

nhân tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. 

Theo mô hình “kim cương” về năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp do 

GS.Michael Porter - Đại học Harvard (Hoa Kỳ) đề xuất, năng lực cạnh tranh của doanh 

nghiệp phụ thuộc vào 4 nhóm yếu tố chủ yếu sau: 1) Các điều kiện về cầu; 2) Các điều kiện 

về yếu tố của sản xuất; 3) Chiến lược phát triển doanh nghiệp, cơ cấu và đối thủ cạnh tranh; 

4) Các ngành liên quan và sự hỗ trợ vĩ mô. 

Như vậy, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trước hết thể hiện khả năng của 

doanh nghiệp về quản lý, tiếp thị, trình độ công nghệ, ... Tuy nhiên, năng lực cạnh tranh 

không đơn thuần chỉ là con số cộng giản đơn các năng lực đơn lẻ đó, mà còn là sự phù hợp 

của năng lực bên trong với nhu cầu thị trường và với điều kiện bên ngoài. 
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Do vậy, để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, bên cạnh việc nâng cao 

năng lực bên trong doanh nghiệp thì cũng cần tạo lập môi trường bên ngoài để doanh nghiệp 

hoạt động thuận lợi và quan trọng hơn là tạo động lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. 

Nâng cao năng lực cạnh tranh là vấn đề sống còn đối với doanh nghiệp trong điều 

kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Hội nhập kinh tế quốc tế làm cho áp lực cạnh tranh tăng lên 

rất lớn. Các doanh nghiệp không chỉ phải cạnh tranh với hàng hoá từ bên ngoài, với các nhà 

đầu tư từ bên ngoài mà trên chính thị trường nội địa, giữa các doanh nghiệp với nhau. Trong 

bối cảnh đó, nếu không cạnh tranh được, doanh nghiệp sẽ bị phá sản. 

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, doanh nghiệp đồng thời cũng đòi hỏi phải nâng cao 

năng lực quản lý, tiếp thị, nâng cao trình độ công nghệ của sản xuất, tay nghề của các kỹ sư, 

công nhân, ... Tất cả các yếu tố này không thể có được ngay trong “một sớm, một chiều” mà 

đây là quá trình đầu tư và tích lũy lâu dài. Ngoài ra, việc nâng cao năng lực cạnh tranh của 

doanh nghiệp không phải thực hiện một lần là xong mà đòi hỏi phải tiến hành thường xuyên, 

liên tục. Khi đạt được một mức độ nhất định về chất lượng hay mẫu mã sản phẩm, trình độ 

quản lý công nghệ, ... nếu doanh nghiệp hài lòng, tự mãn với kết quả đó thì cũng đồng nghĩa 

với việc bị loại ra khỏi cuộc chơi trong tương lai gần. 

3. Mối quan hệ năng lực cạnh tranh doanh nghiệp, năng lực cạnh tranh ngành 

và năng lực cạnh tranh quốc gia 

Năng lực cạnh tranh được xem xét ở nhiều cấp độ khác nhau như năng lực cạnh tranh 

quốc gia, năng lực cạnh tranh doanh nghiệp, năng lực cạnh tranh của sản phẩm và dịch vụ. 

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thể hiện thực lực và lợi thế của doanh nghiệp so với 

đối thủ cạnh tranh trong việc thoả mãn tốt nhất các đòi hỏi của khách hàng để thu lợi ngày 

càng cao hơn. Như vậy, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trước hết phải được tạo ra từ 

thực lực của doanh nghiệp, năng lực này không chỉ đơn thuần được tính bằng các tiêu chí về 

sở hữu công nghệ, về vốn, về nhân lực mà còn là các tiêu chí về năng lực NC&TK, năng lực 

đổi mới, trình độ lao động, thị phần và tốc độ tăng trưởng thị phần của doanh nghiệp, năng 

lực tổ chức và quản trị doanh nghiệp. Trong đó, nhóm các tiêu chí sau, đặc biệt là các tiêu 

chí góp phần tạo nên giá trị gia tăng cho những sản phẩm và dịch vụ mà doanh nghiệp cung 

cấp như năng lực NC&TK hay năng lực đổi mới ngày càng đóng vai trò quan trọng trong 

việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. 
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Ở từng doanh nghiệp, khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hoá là cơ sở tạo nên 

sức cạnh tranh của doanh nghiệp, của ngành và xét về tổng thể của nó góp phần tạo nên sức 

cạnh tranh của quốc gia, được biểu hiện tập trung ở 4 yếu tố bao gồm: giá cả, chất lượng, tổ 

chức tiêu thụ và uy tín của doanh nghiệp. Trên thực tế thì cấp độ cạnh tranh này thường 

được phân tích lồng ghép khi phân tích năng lực cạnh tranh của ngành hay doanh nghiệp. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến sức cạnh tranh sản phẩm/hàng hóa bao hàm các yếu tố 

thuộc phạm vi ngành hay doanh nghiệp và phạm vi quốc gia. Nhìn chung, các yếu tố ảnh 

hưởng tới sức cạnh tranh sản phẩm, hàng hóa có thể được tập hợp thành 4 nhóm cơ bản dưới 

đây (Báo cáo của Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, 2003): 

(1) Các yếu tố thuộc về lợi thế so sánh; 

(2) Các yếu tố thuộc về khả năng tăng trưởng kinh tế của đất nước; 

(3) Các yếu tố thuộc về môi trường kinh tế của doanh nghiệp; 

(4) Các yếu tố thuộc về hoạt động doanh nghiệp. 

Ngoài các yếu tố về định tính nêu trên, để có thể lượng hoá mức độ cạnh tranh của 

sản phẩm/hàng hoá người ta thường sử dụng các chỉ số như: chỉ số so sánh hiển thị, hệ số 

khả năng cạnh tranh từ chất lượng và giá cả; mức độ bảo hộ hữu hiệu; chỉ số lợi thế so sánh 

dựa trên chi phí đầu vào, … 

Sức cạnh tranh của hàng hoá, sản phẩm chịu tác động của các yếu tố vĩ mô được thể 

hiện ở khả năng cạnh tranh quốc gia và các yếu tố vi mô là khả năng cạnh tranh của hàng 

hoá, sản phẩm trong một giai đoạn nhất định, cần kết hợp phương pháp phân tích tĩnh (mức 

độ cạnh tranh hiện tại) và phương pháp phân tích động (khả năng cạnh tranh trong tương 

lai). Điều này cũng có nghĩa là đánh giá sức cạnh tranh trong bối cảnh vận động của nền 

kinh tế trong nước, khu vực và thế giới, so sánh chúng với các sản phẩm cùng loại của các 

nước ở cùng thời điểm nhất định. 

Trong khuôn khổ phạm vi đề tài này các nội dung phân tích sẽ tập trung vào xem xét 

các yếu tố liên quan đến hoạt động NC&TK đóng góp như thế nào vào việc nâng cao năng 

lực cạnh tranh của các DNNVV trong bối cảnh hội nhập. 
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4. Một số yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh cho DNNVV trong bối cảnh hội 

nhập5 

Có nhiều quan điểm khác nhau về việc xác định các yếu tố cấu thành năng lực cạnh 

tranh của doanh nghiệp. Một quan điểm phổ biến khi xem xét về khả năng cạnh tranh của 

doanh nghiệp, đòi hòi xem xét trên cơ sở 4 nhóm yếu tố cơ bản sau: 

(1) Chất lượng, khả năng cung ứng, mức độ chuyên môn hoá các đầu vào; 

(2) Công nghiệp và dịch vụ trợ giúp cho doanh nghiệp; 

(3) Nhu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp đến yêu vầu của khác 

hàng về chất lượng của sản phẩm, dịch vụ; 

(4) Mức độ cạnh tranh trên lĩnh vực mà doanh nghiệp kinh doanh, vị thế của doanh 

nghiệp so với các doanh nghiệp tham gia cạnh tranh. 

Nhóm yếu tố thứ nhất bao gồm các yếu tố liên quan đến chất lượng, khả năng cung 

ứng, mức độ chuyên môn hoá của các đầu vào của doanh nghiệp như: nguồn nhân lực; 

nguồn vốn; kết cấu hạ tầng kỹ thuật; hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước; kết cấu hạ 

tầng về thông tin; các yếu tố về KH&CN; các  nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

Nhóm yếu tố thứ hai liên quan tới công nghiệp và dịch vụ trợ giúp cho doanh nghiệp 

như cung ứng sản phẩm, dịch vụ có liên quan để doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Chẳng 

hạn như các dịch vụ vận tải, xây dựng, nhà ở hay các doanh nghiệp sản xuất các chi tiết lắp 

ráp thành một sản phẩm hoàn chỉnh như ôtô, xe máy, hay các sản phẩm điện tử. 

                                                 
5 Trong nghiên cứu của Tăng Thế Cường (2004) cho rằng về  bản chất hội nhập kinh tế quốc tế được thể hiện chủ yếu ở 
một số mặt sau:  
- Hội nhập kinh tế quốc tế là sự đan xen, gắn bó và phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế quốc gia và nền kinh tế thế 
giới. Nó là quá trình vừa hợp tác để phát triển đồng thời vừa là quá trình cạnh tranh phức tạp; 
 - Hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình xóa bỏ từng bước và từng phần các rào cản về thương mại và đầu tư ở các quốc 
gia theo hướng tự do hóa kinh tế 
- Hội nhập kinh tế quốc tế một mặt tạo điều kiện thuận lợi mới cho các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, mặt 
khác buộc các doanh nghiệp phải có những đổi mới để nâng cao sức cạnh tranh trên thương trường  
- Hội nhập kinh tế quốc tế tạo thuận lợi cho việc thực hiện các công cuộc cải cách ở các quốc gia nhưng đồng thời cũng 
là yêu cầu, sức ép đối với các quốc gia trong việc đổi mới và hoàn thiện thể chế kinh tế, đặc biệt là các chính sách và 
phương thức quản lý vĩ mô 
- Hội nhập kinh tế quốc tế chính là tạo dựng các nhân tố mới và điều kiện mới cho sự phát triển của từng quốc gia và 
cộng đồng quốc tế trên cơ sở trình độ phát triển ngày càng cao và hiện đại của lực lượng sản xuất 
- Hội nhập kinh tế quốc tế chính là sự khơi thông các dòng chảy nguồn lực trong và ngoài nước, tạo điều kiện mở rộng 
thị trường, chuyển giao công nghệ và các kinh nghiệm quản lý. 
Mỗi quốc gia có thể lựa chọn tham gia các hình thức thích hợp với điều kiện và định hướng phát triển của mình. Hơn 
nữa, mỗi quốc gia cần sử dụng đồng thời nhiều hình thức để khai thác tối đa các lợi thế, hạn chế thấp nhất các tác động 
trái chiều của hội nhập kinh tế quốc tế. 
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Nhóm yếu tố thứ ba liên quan đến nhu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ của doanh 

nghiệp, đến yêu cầu của khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp sản 

xuất. Nhu cầu và sức mua có lớn không? thị trường hay cụ thể là khách hàng có đòi hỏi thay 

đổi sản phẩm thường xuyên không?  

Nhóm yếu tố thứ tư liên quan đến mức độ cạnh tranh trên lĩnh vực mà doanh nghiệp 

kinh doanh, vị thế của doanh nghiệp so với các doanh nghiệp khác cùng tham gia cạnh tranh 

(về vốn, về công nghệ, hay nguồn nhân lực, …).Trong đó, môi trường có tính cạnh tranh 

lành mạnh sẽ thúc đẩy doanh nghiệp nhiều hơn là một môi trường độc quyền. 

Theo Michael Porter, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong mối tương quan 

với trình độ phát triển của nền kinh tế thể hiện ở doanh nghiệp theo 3 mức phát triển như 

sau: 

Kinh tÕ thóc ®Èy 
bëi yếu tè ®Çu vµo 

 Kinh tÕ thóc ®Èy 
bëi ®Çu t− vµ vèn 

 Kinh tÕ thóc ®Èy 
bëi s¸ng t¹o 

Gi¶m chi phÝ  HiÖu qu¶  TÝnh ®éc ®¸o 

Tuỳ thuộc vào từng trình độ phát triển, doanh nghiệp phải hướng/nỗ lực vào những 

yếu tố chính, đồng thời từng bước nâng trình độ phát triển lên mức cao hơn. Khả năng cạnh 

tranh của doanh nghiệp ngày nay không chỉ được quyết định ở khâu sản xuất ra sản phẩm 

mà phụ thuộc rất nhiều vào các khâu khác như tiêu thụ, khuyến mại, nghiên cứu thị trường, 

… 

Khi xem xét đến yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh bền vững cho cả quốc gia và 

doanh nghiệp, trong các tài liệu nghiên cứu của nhiều tổ chức quốc  tế như (UNDP, WEF) 

có nhắc đến khái niệm “Lợi thế cạnh tranh động” của doanh nghiệp (Dynamic Competitive 

Advantage), vậy yếu tố nào sẽ đem lại lợi thế cạnh tranh động? đó chính là khả năng thực 

hiện cải tiến và đổi mới không ngừng của doanh nghiệp. Điều này cũng sẽ quyết định năng 

suất tổng hợp của một quốc gia phát triển không ngừng và theo đó là năng lực cạnh tranh 

động. Các quốc gia nếu chỉ dựa trên lợi thế so sánh tương đối (tĩnh) để có được vị thế cạnh 

tranh toàn cầu thì cần lưu ý vì các lợi thế về nhân công giá rẻ hay sở hữu một vài nguồn tài 

nguyên thiên nhiên, … không có tính quyết định khi mà các nhân tố này được lưu chuyển 
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ngày càng dễ dàng hơn trong hoạt động kinh doanh quốc tế, các lợi thế này chỉ đem lại lợi 

thế cạnh tranh tĩnh cho quốc gia. 

Yếu tố đưa năng suất của một doanh nghiệp hoặc năng suất tổng hợp của một nền 

kinh tế ngày càng cao, không gì khác hơn là hoạt động NC&TK trong lĩnh vực KH&CN. 

NC&TK đã được tập trung và đầu tư rất cao ở các nước phát triển và các nước công nghiệp 

mới (NICs), cụ thể Mỹ và Nhật Bản đã đầu tư cho hoạt động NC&TK lên tới 3% GDP, Pháp 

và Đức từ 2 - 3% GDP, Hàn Quốc 5% GDP, Singapore 1,1% GDP, các nước trong khu vực 

Châu Á đầu tư khoảng 2% GDP cho NC&TK, còn tại Việt Nam, ngân sách đầu tư cho 

NC&TK chỉ khoảng 0,4% GDP, phần chi tiêu cho NC&TK của các doanh nghiệp còn thấp 

hơn.6 

Lý thuyết về nguồn lực của doanh nghiệp dựa vào tiền đề là các doanh nghiệp trong 

cùng một ngành thường sử dụng những chiến lược kinh doanh khác nhau. Hơn nữa, doanh 

nghiệp này không thể dễ dàng sao chép chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp khác vì 

chiến lược kinh doanh của một doanh nghiệp được xây dựng dựa vào chính nguồn lực của 

doanh nghiệp đó. Nguồn lực có thể trở thành năng lực động và tạo ra lợi thế cạnh tranh là 

những nguồn lực thoả mãn 4 đặc điểm sau: 1) có giá trị, 2) hiếm 3) khó thay thế 4) khó bị 

bắt chiếc, thường được gọi tắt là tiêu chí VRIN (Valuable, Rare, Inimitable, 

Nonsubstitutable) (Martin, 2000). Nguồn lực doanh nghiệp có thể ở dạng hữu hình (ví dụ 

như công nghệ sản xuất ra sản phẩm hoặc vô hình ví dụ như tri thức được tích luỹ, nghệ 

thuật của người lãnh đạo doanh nghiệp, ... Nguồn lực vô hình này thường khó phát hiện và 

đánh giá nhưng chính chúng tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững và thoả mãn điều kiện VRIN 

nên còn được gọi là năng lực cạnh tranh động của doanh nghiệp. 

Một số yếu tố tạo nên năng lực cạnh tranh động của doanh nghiệp thông thường bao 

gồm: 

Nội hoá tri thức (knowledge internalization): là quá trình chuyển đổi dữ liệu và 

thông tin thành tri thức. Quá trình nội hóa tri thức trong mỗi doanh nghiệp được thực hiện 

thông qua việc thu thập, trao đổi, diễn giải nhiều dạng dữ liệu, thông tin và kinh nghiệm 

                                                 
6 Theo thống kê của Cục phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) năm 2008, tỷ lệ doanh nghiệp Việt Nam thực 
hiện NC&TK không vượt quá 5%, các hoạt động NC&TK chủ yếu được thực hiện tại doanh nghiệp lớn. 
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khác nhau của các thành viên trong doanh nghiệp để biến chúng thành tri thức và sử dụng tri 

thức này để ra các quyết định kinh doanh. 

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy nội hoá tri thức doanh nghiệp tác động trực tiếp và gián 

tiếp vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Trong thời kỳ của công nghệ thông tin, đặc 

biệt là mạng thông tin toàn cầu, các doanh nghiệp có nhiều cơ hội để thu thập dữ liệu và 

thông tin kinh doanh một cách nhanh chóng và ít tốn kém. Tuy nhiên, không phải doanh 

nghiệp nào cũng hiểu biết và có khả năng nội hoá tri thức (chuyển đổi dữ liệu và thông tin 

thành kiến thức hữu ích cho việc ra quyết định kinh doanh (hiếm). Hơn nữa, quá trình 

chuyển đổi tri thức không thể chuyển giao dễ dàng giữa các doanh nghiệp (không thể bắt 

chước nhau) và nó là một tài sản thuộc doanh nghiệp, quyết định đến việc thành công trong 

kinh doanh (không thể thay thế được), Vì vậy, nội hoá tri thức doanh nghiệp thoả mãn tiêu 

chí VRIN nên nó cũng là một yếu tố tạo nên năng lực động doanh nghiệp. 

Đáp ứng thị trường (market responsiveness): Trên thực tế để tồn tại và phát triển, 

doanh nghiệp phải liên tục đáp ứng được với những thay đổi của thị trường, trong đó khách 

hàng và đối thủ cạnh tranh là hai yếu tố quan trọng. Đáp ứng thị trường bao gồm 3 thành 

phần chính sau: 

Đáp ứng khách hàng: thể hiện sự đáp ứng của doanh nghiệp theo sự thay đổi về nhu 

cầu và mong muốn của khách hàng; 

Phản ứng đối thủ cạnh tranh: thể hiện sự theo dõi các hoạt động kinh doanh của đối 

thủ cạnh tranh; 

Thích ứng môi trường vĩ mô: theo dõi sự thay đổi của môi trường vĩ mô để nắm bắt 

các cơ hội và vượt qua các rào cản kinh doanh. 

Lý thuyết về định hướng thị trường cũng chỉ ra rằng, đáp ứng với sự thay đổi của 

khách hành và đối thủ cạnh tranh là điểm then chốt dẫn đến sự thành công của doanh nghiệp 

(có giá trị). Đáp ứng thị trường là một yếu tố văn hoá doanh nghiệp mà không phải tất cả 

doanh nghiệp đều có (hiếm) và mỗi doanh nghiệp dựa vào nguồn lực của mình có những 

cách thức đáp ứng thị trường khác nhau. Doanh nghiệp này không thể bắt chước doanh 

nghiệp khác được (không dễ dàng bắt chước được). Tuy nhiên, nếu không đáp ứng được sự 

thay đổi của thị trường thì doanh nghiệp sẽ bị đào thải (không thể thay thế được). Vì vậy, 
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tính đáp ứng thị trường thoả mãn các thuộc tính VRIN nên nó là một yếu tố của năng lực 

động doanh nghiệp. 

Định hướng học hỏi (learning orientation) 

Định hướng học hỏi doanh nghiệp cũng là một yếu tố thường được nghiên cứu. Định 

hướng học hỏi nói lên các hoạt động của tổ chức nhằm tạo ra tri thức và ứng dụng chúng 

trong hoạt động sản xuất kinh doanh để nâng cao lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Định 

hướng học hỏi bao gồm 3 thành phần chính: 

Cam kết của doanh nghiệp với việc học hỏi của các thành viên: điều này phản ánh giá 

trị cơ bản của doanh nghiệp thông qua nỗ lực hình thành văn hoá học hỏi trong doanh 

nghiệp. Doanh nghiệp phải luôn quan niệm quá trình học hỏi của mỗi thành viên là một quá 

trình đầu tư và là một động lực tạo nên lợi thế cạnh tranh để doanh nghiệp tồn tại và phát 

triển. 

Chia xẻ tầm nhìn với các thành viên trong doanh nghiệp: các thành viên trong doanh 

nghiệp được lãnh đạo chia xẻ tầm nhìn và mục tiêu của doanh nghiệp và cùng nhau nỗ lực 

để đạt được chúng. 

Định hướng kinh doanh (entrepreurial orientation) 

Định hướng kinh doanh của doanh nghiệp được tạo thành từ 5 yếu tố: 

Tính độc lập: Khả năng hành động độc lập của cá nhân hoặc nhóm tạo ra ý tưởng mới 

cho doanh nghiệp và thực hiện thành công ý tưởng được đề ra. 

Tính sáng tạo: khả năng của doanh nghiệp đề xuất quá trình sản xuất mới, sản phẩm 

mới hay là những ý tưởng mới để làm tăng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp; 

Tính mạo hiểm: các doanh nghiệp tham gia thị trường đều phải đương đầu với rủi ro, 

chấp nhận rủi ro thể hiện sự cam kết của nhà kinh doanh trong đầu tư một nguồn lực lớn 

trong các dự án kinh doanh có khả năng thu lợi cao. 

Tính chủ động: là quá trình doanh nghiệp dự báo yêu cầu của thị trường (trong tương 

lai) và chủ động hành động đáp ứng với đòi hỏi này. 
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Tính tiến công trong cạnh tranh: khác với tính chủ động (chủ động hành động với cơ 

hội của thị trường), tính tiến công trong cạnh tranh nói lên tính kiên định tấn công đối thủ 

cạnh tranh  (đồng hành với đối thủ cạnh tranh trong thị trường hiện tại). 

Doanh nghiệp với định hướng kinh doanh cao luôn luôn theo dõi thị trường để phát 

hiện những cơ hội và khắc phục những rào cản kinh doanh, các doanh nghiệp này luôn chủ 

động và tiên phong trong đề xuất và thực hiện những ý tưởng, sản phẩm, quá trình sản xuất 

mới, dù là để đáp ứng cho môi trường bên trong và bên ngoài doanh nghiệp hay là để tạo ra 

lợi thế tiên phong. Định hướng kinh doanh là một yếu tố có giá trị, hiếm, không thể thay thế 

và không dễ dàng bắt chước được (thoả mãn tiêu chí VRIN), vì vậy định hướng kinh doanh 

là một yếu tố quan trọng để làm thay đổi năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Như vậy, các yếu tố vô hình tạo nên năng lực động của doanh nghiệp (thoả mãn tiêu 

chí VRIN) bao gồm: định hướng kinh doanh, định hướng học hỏi, đáp ứng thị trường, nội 

hoá tri thức.  

III. Kết luận của Chương 1 

1. Từ những phân tích trên đây cho thấy trong giai đoạn nền kinh tế Việt Nam hội 

nhập vào nền kinh tế thế giới, các DNNVV cần chú ý là để tạo nên lợi thế cạnh tranh bền 

vững đó là không những chỉ đầu tư vào các yếu tố hữu hình như công nghệ sản xuất và sản 

phẩm mà cần phải tập trung vào các yếu tố vô hình. Hơn nữa, các yếu tố vô hình sẽ là những 

yếu tố chính để tạo nên năng lực cạnh tranh động, hay nói cách khác là thoả mãn các tiêu chí 

VRIN.  

2. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp góp phần then chốt vào năng lực cạnh tranh 

quốc gia và cũng không chỉ dựa vào lợi thế cạnh tranh tĩnh trong dài hạn (nhân công rẻ và 

dồi dào, sở hữu một vài nguồn nguyên liệu, …)  mà chủ yếu dựa vào năng lực cạnh tranh 

động. Như vậy các doanh nghiệp Việt Nam cần đầu tư nhiều hơn cho NC&TK nhằm duy trì 

sự tồn tại và lợi thế cạnh tranh động trong dài hạn trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu.7 

                                                 
7 Để tạo sự chủ động cho các doanh nghiệp trong đầu tư nghiên cứu, đổi mới công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ 
đang tiến hành xây dựng Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia. Trọng tâm của Chương trình là nhằm nâng tỷ lệ 
doanh nghiệp có bộ phận NC&TK từ mức 1% lên mức 5%, Nhà nước sẽ không cấp tiền cho doanh nghiệp để “trang 
điểm”. Bởi chỉ có tự thân các doanh nghiệp đầu tư cho bộ phần NC&TK, có người giỏi và giữ được người giỏi mới 
mong phát triển bền vững. Doanh nghiệp có thể đi thuê nhưng trong doanh nghiệp phải có người giỏi để “ra đề” cho các 
đơn vị nghiên cứu. Doanh nghiệp cũng phải có nhân lực để tiếp nhận, vận hành công nghệ đặt hàng nghiên cứu. 
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Hoạt động NC&TK là một khâu then chốt trong việc giúp doanh nghiệp tạo ra sản 

phẩm mới, mang tính cạnh tranh. Gần đây người ta nói nhiều đến chiến lược “Tập trung để 

khác biệt” và coi đó như là chìa khoá thành công của doanh nghiệp. Rất tiếc điều đó ở doanh 

nghiệp Việt Nam chưa được coi trọng. Họ đa phần chỉ tập trung vào những sản phẩm mà thị 

trường đã làm và chỉ lo để “copy”. Theo thống kê không chính thức có tới 90% doanh 

nghiệp Việt không có bộ phận NC&TK trong cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. 

3. Việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho DNNVV cần được thực hiện đồng bộ nhiều 

khâu, nhiều yếu tố, tuy nhiên cần chú trọng tập trung vào khâu then chốt, có tính quyết định. 

Trong cơ chế thị trường, để nâng cao năng lực cạnh tranh cần nâng cao năng suất, 

chất lượng và hiệu quả. Điều này đòi hỏi nỗ lực rất lớn trên mọi mặt của doanh nghiệp: từ 

đổi mới công nghệ, đổi mới tổ chức, nâng cao tay nghề cho người lao động, nâng cao năng 

lực quản lý, có chiến lược marketing tốt, ... Tuy nhiên, tất cả các yếu tố đó đều không nằm 

ngoài vấn đề nâng cao năng lực của con người trong doanh nghiệp. Do đó, đầu tư vào con 

người, đào tạo đội ngũ nhân viên và quản lý là những khâu trung tâm trong chiến lược nâng 

cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.  

  Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bảo đảm tính vững chắc, tức là có 

thể duy trì khả năng lâu dài và liên tục cả trong hiện tại và tương lai. Để đảm bảo tính vững 

chắc, việc nâng cao năng lực cạnh tranh cần dựa trên lợi thế so sánh động, có giá trị gia tăng 

cao, không nên phụ thuộc quá lớn vào lợi thế lao động rẻ, tài nguyên sẵn có.  

Nâng cao năng lực cạnh tranh không chỉ là nhiệm vụ của mỗi doanh nghiệp mà là 

nhiệm vụ quan trọng của tất cả các cơ quan chính quyền và của toàn xã hội, là một trong 

những giải pháp quan trọng nhất để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá đất nước trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. 

                                                                                                                                                                   
Theo Báo cáo của Bộ Thương mại và Công nghiệp Anh (DTI) năm 2006 từ kết quả khảo sát tình hình đầu tư NC&TK 
của 2.050 công ty trên toàn thế giới cho thấy 82% các khoản đầu tư cho NC&TK thuộc về các tập đoàn lớn tại các quốc 
gia phát triển như Mỹ, Đức, Pháp và Anh. Năm nay, khảo sát cũng cho thấy thiết bị công nghệ, dược phẩm và công nghệ 
thông tin là những ngành được đầu tư  cho NC&TK nhiều nhất. 
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Chương 2 

MỐI QUAN HỆ GIỮA HOẠT ĐỘNG NC&TK VÀ NĂNG LỰC 

CẠNH TRANH CỦA DNNVV TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP 

I. Những vấn đề chung 

1 . Khái niệm hoạt động NC&TK  

Trong tài liệu hướng dẫn FRASCATI 2002 (OECD)8 có giải thích NC&TK là hoạt 

động sáng tạo được thực hiện một cách hệ thống để tăng cường vốn tri thức, bao gồm tri 

thức về con người, văn hoá, xã hội và sử dụng vốn tri thức này để tìm ra các ứng dụng mới. 

Thuật ngữ NC&TK bao gồm 3 loại hoạt động: nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và 

triển khai thực nghiệm. Trong đó nghiên cứu cơ bản là công việc được thực nghiệm hoặc lý 

thuyết được thực hiện chủ yếu để nhận được tri thức mới về nền tảng nằm bên dưới hiện 

tượng hoặc sự việc quan sát được, không nhằm vào bất kỳ một ứng dụng hoặc sử dụng cụ 

thể nào. Nghiên cứu ứng dụng cũng là hoạt động nghiên cứu ban đầu để nhận được các tri 

thức mới, nhưng chủ yếu nhằm vào một mục đích hoặc mục tiêu thực tế cụ thể. Triển khai 

thực nghiệm là hoạt động mang tính hệ thống, dựa vào tri thức hiện có, được tiếp thu từ công 

việc mang tính nghiên cứu và/hoặc kinh nghiệm thực tiễn, nhằm tạo ra các vật liệu, sản 

phẩm và thiết bị mới, lập ra các quy trình, hệ thống và dịch vụ mới, hoặc cải tiến đáng kể 

những thứ đã được sản xuất hoặc lập ra. NC&TK bao gồm cả NC&TK chính thức do các 

đơn vị NC&TK thực hiện lẫn NC&TK phi chính thức hoặc xảy ra không thường xuyên ở 

các đơn vị khác. 

2. Đặc điểm của hoạt động NC&TK trong DNNVV ở Việt Nam 

Theo Báo cáo đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam (Viện 

Quản lý kinh tế trung ương, 2005), các doanh nghiệp thuộc diện điều tra cho thấy họ thường 

tiến hành một hoặc một số hoạt động NC&TK tuỳ vào khả năng tài chính và tình hình sản 

xuất kinh doanh của đơn vị  mình như sau:  

(1) Nghiên cứu cải tiến các quy trình sản xuất hiện có. Việc cải tiến các quy trình sản 

xuất bao gồm: cải tiến về công nghệ, cải tiến về máy móc, về phương pháp sản xuất, thay thế 
                                                 
8 Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN (2004) Khuyến nghị tiêu chuẩn thực tiễn cho điều tra NC&TK-Tài liệu hướng 
dẫn FRASCATI 2002 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD)-NXB Lao Động. 
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nguyên vật liệu, … đây là những hoạt động nghiên cứu có tỷ lệ doanh nghiệp tiến hành 

nhiều nhất. Điều này có thể được giải thích là do đầu tư cho hoạt động nghiên cứu cải tiến 

quy trình sản xuất hiện có ít tốn kém hơn so với việc đầu tư mới máy móc thiết bị, dây 

chuyền công nghệ, trong khi vẫn có đóng góp tích cực trong việc nâng cao chất lượng sản 

phẩm, nâng cao năng suất, sản xuất ra các sản phẩm cải tiến hoặc/và sản phẩm mới. 

Ngoài ra một lý do khiến số liệu thống kê về hoạt động này cao hơn so với các hoạt 

động khác là do một số doanh nghiệp quan niệm rằng bất cứ sự can thiệp nào đó dù lớn hay 

nhỏ vào máy móc thiết bị, vào quy trình công nghệ hiện có trong doanh nghiệp cũng được 

coi là nghiên cứu cải tiến, ngay cả việc thay thế một vài chi tiết rất nhỏ, đôi khi có tác động 

không đáng kể đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, cũng được coi là hoạt động cải tiến. Thực 

tế này thường diễn ra ở các doanh nghiệp tư nhân có quy mô sản xuất nhỏ. 

(2) Nghiên cứu cải tiến sản phẩm và thiết kế đưa ra sản phẩm mới: 

Loại hoạt động có tỷ lệ doanh nghiệp tiến hành cao tiếp theo là nghiên cứu cải tiến 

sản phẩm và thiết kế đưa ra sản phẩm mới. Việc thường xuyên tiến hành cải tiến sản phẩm 

và đưa ra sản phẩm mới là một yêu cầu khách quan đối với các doanh nghiệp, đặc biệt các 

doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng như vải, hàng may mặc, hoá mỹ phẩm, sơn, … nhằm 

đa dạng hoá sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của khách hàng theo sự thay đổi của các yếu tố 

ngoại cảnh như môi trường, thời tiết, thời trang, … Đây chính là lý do các doanh nghiệp 

thường xuyên tiến hành các hoạt động này. 

(3) Nghiên cứu áp dụng các quy trình sản xuất mới 

Một số doanh nghiệp việc nghiên cứu áp dụng các quy trình sản xuất mới thường 

được thực hiện với tính chất là mở rộng sản xuất kinh doanh nhiều hơn là đổi mới công 

nghệ. Có nghĩa là việc đầu tư mới các dây chuyền công nghệ ở doanh nghiệp hoặc nhằm 

nâng cao sản lượng của sản phẩm hiện có, hoặc phát triển các sản phẩm mới có thể cùng 

chủng loại với các sản phẩm hiện thời và cũng có thể là một mặt hàng hoàn toàn khác. Ít có 

sự áp dụng các quy trình sản xuất mới theo kiểu thay thế hoàn toàn các trang thiết bị, máy 

móc, dây chuyền công nghệ hiện có vì điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải có vốn đầu tư rất 

lớn. 

(4) Nghiên cứu và triển khai 
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NC&TK là hoạt động ít được doanh nghiệp tiến hành nhất nhằm đổi mới công nghệ 

của sản xuất. Điều này phản ánh năng lực NC&TK của các doanh nghiệp còn hạn chế. Về lý 

thuyết, hoạt động NC&TK được các doanh nghiệp thực hiện bao gồm nghiên cứu nhằm đổi 

mới sản phẩm/quy trình sản xuất; hay nghiên cứu để tạo ra công nghệ sản xuất sản phẩm 

hoặc nâng cấp công nghệ, quy trình sản xuất nhập ngoại cho phù hợp với điều kiện cụ thể. 

Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay các doanh nghiệp tiến hành NC&TK đa phần phục vụ mục 

đích ứng dụng, vận hành công nghệ hơn là đổi mới công nghệ. 

Kết quả của một cuộc điều tra khác trong khuôn khổ của Đề án đánh giá tiềm lực 

KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc do Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN thực hiện năm 2008 

cũng cho những đánh giá tương tự. Điều đó được thể hiện khi yêu cầu các doanh nghiệp liệt 

kê các hoạt động NC&TK và đổi mới do doanh nghiệp đã thực hiện từ năm 2004 đến nay 

bao gồm:  NC&TK, thiết kế sản phẩm mới, cải tiến sản phẩm đang có, thiết kế/áp dụng quy 

trình công nghệ mới, cải tiến quy trình công nghệ đang có. Kết quả thu được như sau. 

Bảng số 3:  

Tỷ lệ các hoạt động NC&TK và đổi mới công nghệ do doanh nghiệp thực hiện 

Hoạt động Tỷ lệ doanh nghiệp 
thực  hiện (%) 

Cải tiến sản phẩm đang có  98 

Cải tiến quy trình công nghệ đang có 85 

Thiết kế sản phẩm mới 45 

Thiết kế/áp dụng quy trình công nghệ mới 30 

NC&TK 8,5 

 Trong một nghiên cứu về chính sách đổi mới (Nguyễn Mạnh Quân, 2006) khi so 

sánh giữa hoạt động NC&TK chuyên môn hoá và hoạt động đổi mới đã cho rằng đổi mới có 

thể xem là một sự mở rộng phạm vi và ranh giới của khái niệm NC&TK và KH&CN theo 

kiểu truyền thống đi từ NC&TK → Thiết kế → Chế tạo → Sản xuất → Thương mại hoá →  

Trao đổi và tiêu dùng sản phẩm và dịch vụ mới.  
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Trong một nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động NC&TK của các doanh 

nghiệp lớn, các tổng công ty nhà nước (Hoàng Văn Tuyên, 2007) đã cụ thể hoá các hoạt 

động mà doanh nghiệp có thể tiến hành khi kể đến các hoạt động NC&TK đó là: 

• Nghiên cứu cơ bản (tạo ra các lý thuyết) để mở rộng tri thức về các quá trình cơ bản 

có liên quan đến những gì doanh nghiệp sản xuất, nghiên cứu chiến lược (theo nghĩa 

là nghiên cứu phù hợp với ngành sản xuất của mình nhưng không có ứng dụng cụ thể) 

nhằm mở rộng phạm vi các dự án ứng dụng; 

• Nghiên cứu ứng dụng (tạo ra các nguyên lý ứng dụng) nhằm cho ra những sáng chế 

cụ thể hoặc những cải tiến đối với các kỹ thuật hiện có; 

• Triển khai: giai đoạn này gồm thiết kế mẫu, triển khai và thử nghiệm, nghiên cứu tiếp 

để cải tiến thiết kế hoặc chức năng kỹ thuật. 

Ngoài các hoạt động NC&TK nêu trên, trong điều kiện của các doanh nghiệp ở Việt 

Nam hiện nay, đề tài còn quan tâm tới các hoạt động như: 

• Các nghiên cứu nhằm làm chủ, cải tiến và phát triển công nghệ trong sản xuất. 

• Các hoạt động nghiên cứu nhằm cải tiến về kết cấu, chất lượng và mẫu mã của sản 

phẩm. 

II. Mối quan hệ giữa hoạt động NC&TK và năng lực cạnh tranh của DNNVV 

trong bối cảnh hội nhập 

1. Vai trò của tổ chức hoạt động NC&TK trong doanh nghiệp  

NC&TK gắn bó mật thiết với việc tạo ra những sản phẩm và những công nghệ sản 

xuất mới có tác dụng trực tiếp đến tốc độ tăng trưởng của quốc gia và sự phát triển bền vững 

của doanh nghiệp. Các nguồn đầu tư cho NC&TK là từ nhà nước, doanh nghiệp và tài trợ 

bên ngoài. Ở những quốc gia phát triển, bình quân tỷ lệ đầu tư cho NC&TK từ ngân sách 

nhà nước so với khu vực ngoài nhà nước là khoảng 1:4, còn Việt Nam thì tỷ lệ này ước 

khoảng 5:1, nghĩa là hoạt động NC&TK ở Việt Nam hiện vẫn do Nhà nước đầu tư là chính. 

  

Bảng số 4: Nguồn kinh phí thực hiện NC&TK ở một số quốc gia 
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 Chính phủ Ngành c/nghiệp Khác 

Mỹ 9,1 68,9 22,1 

Canada 28,7 61,2 10,1 

Thụy Điển 3,5 74,1 22,4 

Đức 31,3 36,7 26,7 

Nga 24,5 69,9 5,6 

Ba Lan 40,7 27,4 31,9  

Hungary 31,3 36,7 26,7 

Nhật Bản 9,3 75 15,8 

Hàn Quốc 12,6 76,1 11,3 

Trung Quốc 11,9 68,6 19,5 

 

Trong mỗi doanh nghiệp, bộ phận NC&TK là một bộ phận không thể thiếu được, 

chúng có thể được tổ chức dưới hình thức cứng (cơ cấu cứng) như có phòng kỹ thuật, phòng 

công nghệ hay phòng NC&TK hay được tổ chức dưới hình thức “mềm” như có các dự án, 

chương trình nghiên cứu trong doanh nghiệp có sự phối hợp với các viện nghiên cứu, các 

trường đại học kỹ thuật. Dù được tổ chức dưới hình thức nào thì số người làm việc trong bộ 

phận NC&TK ở mỗi doanh nghiệp luôn là những kỹ sư và kỹ thuật viên tinh nhuệ nhất. Họ 

không chỉ là người có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, được đào tạo cơ bản mà họ còn là 

những người có khả năng kinh doanh và maketing rất tốt, đây cũng chính là điểm khác khi 

so sánh với các cán bộ nghiên cứu trong các viện nghiên cứu, các trường đại học.   

Bên cạnh đó, xét về cơ cấu phân bổ đầu tư thì trong số các tổ chức trực thuộc doanh 

nghiệp thì phòng kỹ thuật là nơi có đội ngũ cán bộ tinh nhuệ nhất và là nơi được cấp nhiều 

nguồn kinh phí nhất so với các bộ phận khác. Nguồn kinh phí này không ngừng tăng qua các 



 31

năm hoạt động của doanh nghiệp. Có thể dẫn ra đây một ví dụ, theo số liệu công bố chính 

thức năm 1995 của Ericsson, kinh phí dành cho NC&TK của hãng này hằng năm dao động 

quanh con số 2,7 tỷ đô la Mỹ, gần bằng toàn bộ kinh phí NC&TK của Singapore (khoảng 3 

tỷ đô la Mỹ) và bằng khoảng trên 50 lần tổng kinh phí mà ngân sách của Nhà nước ta đã 

dành cho toàn bộ hoạt động KH&CN trong đó có NC&TK.9 

Trong nghiên cứu của Hoàng Văn Tuyên (2007) cho rằng hoạt động NC&TK trong 

doanh nghiệp có 4 vai trò sau: 

• Tăng cường năng lực công nghệ cho doanh nghiệp; 

• Tăng vị thế của doanh nghiệp; 

• Tăng cường hoạt động xuất khẩu cho doanh nghiêp; 

• Tăng trưởng và phát triển cho doanh nghiệp. 

Ở nhiều doanh nghiệp do đặc thù về quy mô doanh nghiệp, hoạt động NC&TK không 

có bộ phận chuyên trách đảm nhiệm mà thường được lồng vào một trong các bộ phận của 

doanh nghiệp như bộ phận sản xuất, hay bộ phận bán hàng, … tuy nhiên việc quan tâm tới 

hoạt động này là luôn luôn được đặt ra trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp. 

2. Nội dung và định hướng hoạt động NC&TK nhằm nâng cao năng lực cạnh 

tranh cho DNNVV trong bối cảnh hội nhập  

§èi víi qu¸ tr×nh ®æi míi c«ng nghÖ của sản xuất, doanh nghiÖp cã thÓ ph¸t sinh nhu 
cÇu thùc hiÖn NC&TK nh»m t×m kiÕm ý t−ëng ®æi míi hoÆc t×m kiÕm gi¶i ph¸p cho nh÷ng 
vÊn ®Ò ph¸t sinh khi thùc hiÖn ®æi míi. Cã nhiÒu kh¶ n¨ng, doanh nghiÖp cã thÓ tù tiÕn hµnh 
NC&TK vµ doanh nghiÖp còng cã thÓ thuª bªn ngoµi lµm cho m×nh. C¸c doanh nghiÖp cũng 
cã thÓ ®Æt hµng c¸c c¬ quan (viÖn nghiªn cøu, tr−êng ®¹i häc,...) thùc hiÖn NC&TK theo nhu 
cÇu cña doanh nghiÖp. Trong thùc tÕ th× ho¹t ®éng NC&TK ®−îc coi lµ cÇn thiÕt ®èi víi c¸c 
doanh nghiÖp, ®Çu t− cña Nhµ n−íc cho NC&TK th−êng g©y khoan ng¹i vÒ sù l·ng phÝ, c¶ 
vÊn ®Ò hiÖu qu¶ vµ thùc tÕ. (NguyÔn Vâ H−ng, 2003) 

HiÖn nay, theo nhiÒu ®¸nh gi¸ kh¸c nhau ®Òu cho r»ng ho¹t ®éng NC&TK ë c¸c 
DNVVN n−íc ta rÊt yÕu. §¸nh gi¸ cña VCCI qua kÕt qu¶ ®iÒu tra trong n¨m 2003 cho thÊy, 
gÇn mét nöa sè doanh nghiÖp hiÖn nay ch−a cã bé phËn NC&TK ®Ó xóc tiÕn xuÊt khÈu 
(VietnamNet, ngày 6/10/2003). Ngoµi ra, c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ DNVVN nãi riªng 

                                                 
9 Vũ Cao Đàm, 2007, Suy nghĩ về khoa học và giáo dục trong xã hội đương đại Việt Nam, NXB Khoa học và Kỹ thuật. 
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cßn thô ®éng, kh«ng chÞu liªn kÕt hay t×m ®Õn c¸c tổ chức NC&TK. Mèi liªn kÕt gi÷a khu 
vùc c¸c tổ chức NC&TK víi c¸c nhµ s¶n xuÊt, c¸c doanh nghiÖp ë n−íc ta hiÖn nay lµ rÊt 
yÕu. Sù liªn kÕt gi÷a c¸c khu vùc cßn yÕu do nhiÒu nguyªn nh©n, nh−ng trong ®ã cã sù yÕu 
kÐm hay ch−a ph¸t triÓn cña h×nh thøc dÞch vô t− vÊn hç trî, m«i giíi c«ng nghÖ. 

C¸c h×nh thøc t− vÊn, dÞch vô hç trî doanh nghiÖp ph¸t triÓn m¹nh ë c¸c n−íc ph¸t 
triÓn. C¸c dÞch vô hç trî doanh nghiÖp ë n−íc ta nãi chung kh«ng ®−îc thõa nhËn mét c¸ch 
chÝnh thøc vÒ tÇm quan träng cña nã. C¸c v¨n b¶n ph¸p quy, hÖ thèng thèng kª quèc gia 
kh«ng nhÊn m¹nh vµo h×nh thøc nµy. §iÒu quan träng ë ®©y lµ n−íc ta hiÖn cßn thiÕu c¸c 
dÞch vô t− vÊn c«ng nghÖ ®Ó gióp c¸c doanh nghiÖp ®æi míi c«ng nghÖ ®Ó thóc ®Èy thÞ tr−êng 
KH&CN vµ  n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp.10 (NguyÔn Danh S¬n, 
2003) 

T− vÊn lµ yÕu tè h¹ tÇng kh«ng trùc tiÕp t¹o ra c«ng nghÖ nh−ng cã vai trß xóc tiÕn, 
h−íng dÉn quan träng. DÞch vô t− vÊn ph¸t triÓn sÏ gãp phÇn t¹o ra m«i tr−êng lµnh m¹nh 
cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh, ®Çu t− vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ. ë n−íc ta, c¸c ho¹t 
®éng hç trî kü thuËt, t− vÊn ph¸t triÓn, chuyÓn giao  c«ng nghÖ chØ ph¸t triÓn m¹nh ë nh÷ng 
n¬i cã c¸c ch−¬ng tr×nh hîp t¸c quèc tÕ. Khi cã dù ¸n quèc tÕ, do ®ßi hái vÒ yªu cÇu cña phÝa 
b¹n nªn h×nh thøc dÞch vô, t− vÊn kü thuËt, c«ng nghÖ lµ kh«ng thÓ bá qua. H¬n n÷a, trong 
c¸c tr−êng hîp nµy hä cã ®iÒu kiÖn, kh¶ n¨ng kinh phÝ thùc hiÖn. 

VÒ dÞch vô hç trî kinh doanh, trong khi ngµnh dÞch vô hç trî còng ®ßi hái tr×nh ®é 
cao cña lùc l−îng lao ®éng nh− nhiÒu ngµnh kinh tÕ kh¸c th× møc thuÕ cao ®· Ðp c¸c c«ng ty 
dÞch vô ph¶i tån t¹i vµ ph¸t triÓn th«ng qua thu chi phí cao đối với kh¸ch hµng, tuy nhiên 
điều này đã dÉn ®Õn t×nh tr¹ng chÊt l−îng kh«ng t−¬ng xøng víi gi¸ c¶. Do vËy, mÆc dï c¸c 
doanh nghiÖp rÊt coi träng nh−ng việc sö dông dÞch vô tõ bªn ngoµi là kh«ng th−êng xuyªn 

vµ th«ng th−êng c¸c doanh nghiÖp th−êng tù tiÕn hµnh lÊy. 

C¸c dÞch vô kü thuËt liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt th−êng xuyªn cña doanh 
nghiÖp (dÞch vô b¶o d−ìng, duy tr×, söa ch÷a nhá c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ) th−êng ®−îc c¸c 
doanh nghiÖp tù tiÕn hµnh. §èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ n−íc, hä cã ®éi ngò c¸n bé kü 
thuËt ®−îc ®µo t¹o chÝnh quy, bµi b¶n h¬n c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. H¬n n÷a, c¸c 
doanh nghiÖp nhµ n−íc th−êng cã nh÷ng hîp ®ång ký kÕt víi mét tổ chức NC&TK ®Ó thùc 

hiÖn t− vÊn kü thuËt phøc t¹p. C¸c doanh nghiÖp t− nh©n chØ ¸p dông theo c¸ch mêi c¸n bé 
kü thuËt ë c¸c c«ng ty lín, th«ng qua c¸c tho¶ thuËn c¸ nh©n trong c¸c vÊn ®Ò vÒ kü thuËt. 
(T¨ng ThÕ C−êng, 2002). 

C¸c DNVVN t− nh©n do quy m« s¶n xuÊt nhá, thiÕu chiÕn l−îc kinh doanh dµi h¹n 
nªn hä kh«ng nghiªn cøu t×nh h×nh thÞ tr−êng s¶n phÈm. C¸c doanh nghiÖp lo¹i nµy ho¹t 
®éng linh ho¹t theo kiÓu “®¸p øng thÞ tr−êng”. Mét sè doanh nghiÖp t− nh©n quy m« nhá cho 

                                                 
10 Theo kÕt qu¶ ®iÒu tra nghiªn cøu kh¶o s¸t vÒ thÞ tr−êng KH&CN thuéc ch−¬ng tr×nh cña UNDP&CIEM, 2003. 
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r»ng, kh«ng cÇn mét chiÕn l−îc kinh doanh dµi h¹n, vẫn cã thÓ thay ®æi lÜnh vùc s¶n xuÊt 

kinh doanh nÕu thÊy cÇn thiÕt. C¸c doanh nghiÖp nhµ n−íc th−êng cã c¸c ho¹t ®éng ®µo t¹o 
c¸n bé, c«ng nh©n ®¸p øng yªu cÇu cña s¶n xuÊt tèt h¬n ë khu vùc t− nh©n. C¸c DNVVN t− 
nh©n th−êng kh«ng cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o c¸n bé phôc vô yªu cÇu s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp 
trong t−¬ng lai, ®iÒu nµy mét phÇn còng do doanh nghiÖp kh«ng cã ®Þnh h−íng kinh doanh 
l©u dµi. H×nh thøc ®µo t¹o c¸n bé ë c¸c DNVVN khu vùc t− nh©n th−êng ®−îc thùc hiÖn 
th«ng qua h×nh thøc truyÒn nghÒ, truyÒn kinh nghiÖm cho nhau. 

Vai trß cña c¸c h×nh thøc dÞch vô hç trî x−a nay bÞ xem nhÑ lµ mét trong nh÷ng yÕu 
tè lµm khã kh¨n cho ®æi míi c«ng nghÖ ë c¸c DNVVN. HiÖn nay, do nhiÒu lý do mµ c¸c 
h×nh thøc hç trî, c¸c ho¹t ®éng dÞch vô ë n−íc ta ch−a ®−îc ph¸t triÓn, nh−ng c¸c nhãm ho¹t 
®éng dÞch vô sau ®©y ®ang lµ nhu cÇu cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ DNVVN nãi riªng: 

1. Th«ng tin c«ng nghÖ, qu¶n lý c«ng nghÖ vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ 
2. L¾p r¸p thiÕt kÕ thiÕt bÞ, dÞch vô b¶o hµnh, b¶o d−ìng 
3. Qu¶n lý m«i tr−êng, x©y dùng vµ qu¶n lý dù ¸n m«i tr−êng, t− vÊn ISO 
4. Nghiªn cøu thÞ tr−êng, nguån cung cÊp vèn 
5. KÕ to¸n doanh nghiÖp 
6. DÞch vô ng©n hµng, xuÊt nhËp khÈu 
7. ThiÕt kÕ mÉu m· phï hîp thÞ tr−êng, tiÕp thÞ vµ qu¶n c¸o 
8. DÞch vô th−¬ng m¹i ®iÖn tö 
9. DÞch vô t− vÊn ph¸p lý 
10. DÞch vô b¶o hiÓm vµ kh¾c phôc sù cè. 

VÒ ®¸nh gi¸ møc ®é ¶nh h−ëng cña nh÷ng yÕu tè h¹n chÕ ho¹t ®éng ®æi míi s¶n 
phÈm, quy tr×nh c«ng nghÖ cña doanh nghiÖp, ®−îc thÓ hiÖn qua kÕt qu¶ cña cuéc ®iÒu tra 
tr×nh ®é vµ n¨ng lùc c«ng nghÖ trong mét sè ngµnh kinh tÕ - kü thuËt cña ViÖt Nam. Trong 
b¶ng, thang ®iÓm ®−îc thèng nhÊt nh− sau:1: kh«ng quan träng; 2: Ýt cã ý nghÜa; 3: cã ý 
nghÜa; 4: rÊt cã ý nghÜa; 5: cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh. Nh÷ng ®iÓm sè trong b¶ng lµ ®iÓm sè 
trung b×nh qua kÕt qu¶ ®iÒu tra c¸c doanh nghiÖp n¨m 1997 trong mçi nhãm ngµnh. 

 

B¶ng số 5: §¸nh gi¸ møc ®é ¶nh h−ëng cña nh÷ng yÕu tè h¹n chÕ ho¹t ®éng ®æi míi  

s¶n phÈm, quy tr×nh c«ng nghÖ cña doanh nghiÖp 
 

 Møc ®é ¶nh h−ëng 

C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng 
ĐTử- 
THọc-

VThông

ChÕ 
biÕn 
thuû 
s¶n 

ChÕ 
biÕn 

cµ phª 

X©y 
dùng 

C¬ khÝ 
n«ng 

nghiÖp

A. Nh÷ng yÕu tè thuéc vÒ doanh nghiÖp 

ThiÕu nh©n lùc cã ®ñ tr×nh ®é chuyªn m«n 2,7 3,5 2,3 2,4 2,5 
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ThiÕu th«ng tin c«ng nghÖ 2,7 3,6 3,3 2,4 3,5 

ThiÕu c¸c dÞch vô hç trî kü thuËt bªn ngoµi 2,3 3,1 3,1 2,6 3,5 

ThiÕu c¬ héi hîp ţ c víi tæ chøc KH&CN bªn ngoµi 2,6 3,1 3,5 2,5 3,2 

Khã gi¸m s¸t ®−îc chi phÝ cho ®æi míi 1,8 1,8 1,9 2,1 2,2 

T− tr−ëng b¶o thñ, sî ®æi míi cña DN 2,1 1,6 1,9 1,8 1,2 

B. Nh÷ng yÕu tè kh¸c 

Khã tiÕp cËn víi c¸c nguån th«ng tin patent 1,9 3,1 - 2,5 2,7 

Sî rñi ro vµ phÝ tiÒn cho ®æi míi 1,9 2,0 2,3 2,5 2,3 

ThiÕu nguån tµi trî thÝch hîp 3,1 3,7 4,1 3,5 4,9 

Thêi gian hoµn vèn cho ®æi míi qu¸ dµi 3,0 3,1 3,1 3,1 3,7 

ThiÕu c¬ héi tiÕp xóc c«ng nghÖ míi 2,2 3,3 3,4 2,6 3,4 

Sî c¸c ®æi míi dÔ bÞ sao chÐp 2,4 - - 1,8 2,3 

Méi tr−êng luËt ph¸p kh«ng thuËn lîi 3,2 2,9 3,6 2,6 2,6 

C¸c tiªu chuÈn quy ®Þnh kh«ng thÝch hîp 2,1 2,4 - 2,2 2,6 

ChÕ ®é thuÕ kh«ng khÝch lÖ ®æi míi 4,0 3,4 4,0 2,7 3,4 

T©m lý chuéng hµng ngo¹i cña kh¸ch hµng 3,1 1,1 - 2,4 3,1 

Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ ®iÒu tra tr×nh ®é vµ n¨ng lùc c«ng nghÖ trong mét sè ngµnh kinh tÕ kü thuËt cña ViÖt 
Nam (NISTPASS, 1998). 

Tãm l¹i, cã thÓ thÊy râ trong bèi c¶nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ hiÖn nay c¸c DNVVN 
ViÖt Nam cßn khã kh¨n vÒ nhiÒu mÆt, ®Æc biÖt vÒ c«ng nghÖ; tr×nh ®é qu¶n lý vµ nh©n lùc; 
vèn ®Çu t− cho ®æi míi c«ng nghÖ; th«ng tin c«ng nghÖ, thÞ tr−êng vµ c¶ c¸c dÞch vô hç trî. 

Từ nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế cho thấy dù được tổ chức dưới hình thức nào thì 

bộ phận NC&TK trong mỗi doanh nghiệp có nhiệm vụ chính là nghiên cứu để tạo ra những 

sản phẩm mới, những sản phẩm mang tính cạnh tranh nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và 

thực hiện chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, cũng chính vì sự “áp đặt” 

nhiệm vụ khá hạn hẹp này mà nhiều phòng NC&TK của doanh nghiệp, đặc biệt trong trường 

hợp của các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ chưa làm hết chức năng cần có của một 

đơn vị NC&TK theo đúng nghĩa, dẫn đến doanh nghiệp bị hạn chế, bó hẹp trong khuôn khổ 

sản phẩm truyền thống, gây lãng phí tài nguyên và các nguồn lực khác của doanh nghiệp. 

Trên thế giới, chức năng NC&TK trong doanh nghiệp không chỉ giới hạn ở việc cho 

ra đời sản phẩm mới. Một bộ phận NC&TK chuyên nghiệp trong một doanh nghiệp thường 

“mở rộng” đồng thời một hay nhiều hoạt động dưới đây: 
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(i) NC&TK sản phẩm (product R&D): đây là chức năng NC&TK thuần tuý về mặt 

sản phẩm nhằm cho ra đời những sản phẩm có thiết kế, chất liệu, đặc tính, công dụng mới. 

Chẳng hạn, nghiên cứu sản phẩm loại nước mắm làm từ cá hồi, sản phẩm bột nêm làm từ 

rong biển, hay trà thảo mộc đóng chai, ... Doanh nghiệp thực hiện các hoạt động NC&TK 

này thường chú trọng nhiều đến công thức sản phẩm, thành phần, cấu tạo, mầu sắc, hương 

vị, chất liệu, kiểu dáng của sản phẩm, ... Ngoài ra, hoạt động NC&TK sản phẩm còn bao 

bồm cả việc nghiên cứu để cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm doanh nghiệp hiện có. 

(ii ) NC&TK bao bì (packaging R&D): ngoài việc NC&TK sản phẩm mới, đối với 

một số doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh các loại 

hàng tiêu dùng nhanh, bộ phận NC&TK còn có chức năng nghiên cứu, ứng dụng các loại 

chất liệu bao bì mới (khác với thiết kế kiểu dáng, mầu sắc, trang trì, in ấn bao bì - công việc 

thường do bộ phận marketing đảm nhiệm). Chẳng hạn một doanh nghiệp trong ngành nước 

giải khát tung ra các sản phẩm trà xanh đóng chai, được chiết rót ở nhiệt độ cao, buộc phải 

có một loại chai nhựa làm bằng chất liệu chịu nhiệt mà không bị biến dạng, không độc hại. 

Bộ phận NC&TK của doanh nghiệp phải nghiên cứu để sản xuất một loại chất liệu phù hợp 

với chi phí hợp lý nhất cho sản phẩm mới này. Còn phần kiểu dáng sản phẩm, nhãn mác, 

việc trang trí gian hàng trưng bầy đẹp, bắt mắt là do bộ phận tiếp thị đảm nhiệm. Đôi khi, 

việc NC&TK bao bì còn nghiên cứu luôn cả các kiểu dáng đặc biệt của bao bì (ví dụ hộp sữa 

có hình chóp, ...) cũng như cách thức đóng gói bao bì tối ưu. 

Việc nghiên cứu bao bì đóng gói sản phẩm đóng vai rất lớn vào thành công trong việc 

tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Trên thực tế nhiều khi, chỉ cần thay đổi chất liệu bao bì, 

trong khi vẫn giữ nguyên thành phần, chất lượng, số lượng sản phẩm bên trong, mức tiêu thụ 

sản phẩm đã có thể tăng lên nhiều lần. Bao bì cho các sản phẩm mì ăn liền ở Việt Nam hiện 

nay là một ví dụ trong trường hợp này. Khi chuyển từ bao bì giấy sang bao bì nhựa, các sản 

phẩm mì gói của doanh nghiệp Việt Nam, vốn được định vị là bình dân, đã có thể cạnh tranh 

ngang ngửa với các sản phẩm của nước ngoài, mặc dù chất lượng bên trong chưa thay đổi 

nhiều. 

(iii) NC&TK công nghệ (technology R&D): hoạt động nghiên cứu, tìm kiếm công 

nghệ sản xuất, chế biến tối ưu để cho ra đời sản phẩm (cả cũ lẫn mới) với chất lượng và giá 

thành tối ưu cũng là một trong những chức năng quan trọng của bộ phận NC&TK. Ví dụ, 
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công nghệ lên men tự nhiên khác với công nghệ thủy phân bằng axít trong sản xuất nước 

tương, hay công nghệ sản xuất bia tươi khác với bia “luộc”, công nghệ pha chế hương liệu 

trong doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm, ... 

NC&TK công nghệ bao gồm cả hoạt động “tình báo công nghệ” nghiên cứu bí quyết 

công nghệ của đối thủ để bắt chước hoặc phát triển công nghệ mới cho mình. 

(iv) NC&TK quy trình (process R&D): Bản chất của chức năng này là nghiên cứu, 

tìm kiếm các quá trình sản xuất, chế biến, lắp ráp, vận hành, phối hợp, ... tối ưu, được thể 

hiện bằng các quy trình cụ thể mang tính ứng dụng cao, đem lại hiệu suất và hiệu quả thiết 

thực cho doanh nghiệp. Điển hình cho hoạt động này là việc nghiên cứu để cải tiến, phát 

triển các quy trình sản xuất (đối với sản phẩm), quy trình phục vụ (đối với dịch vụ), quy 

trình vận hành (đối với máy móc), ... Hoạt động này có thể được xem là hoạt động NC&TK 

“phần mềm” của sản phẩm, khác với “phần cứng” là chất liệu, công thức, bao bì sản phẩm, 

công nghệ sản xuất, chế biến, ... Trên thực tế công tác NC&TK “phần mềm” này thường bị 

xem nhẹ hoặc bỏ qua, trong khi hiệu quả mang lại có khi còn cao hơn cả “phần cứng”. Đặc 

biệt, đối với các loại hình dịch vụ, việc nghiên cứu, phát triển các quy trình phục vụ mang ý 

nghĩa hết sức quan trọng, nếu không muốn nói là có tính quyết định trong sự thành công hay 

thất bại của loại hình dịch vụ đó. 

Ngoài ra, để  thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, bộ phận NC&TK trong doanh nghiệp 

không thể không chú trọng đến một quy trình thật khoa học, thật hợp lý cho hoạt động 

NC&TK, thường được đặt cho một tên gọi rất rõ ràng là “quy trình NC&TK”. Quy trình này 

quy định trình tự các bước thực hiện trong hoạt động NC&TK, mô tả sự phối hợp giữa các 

bộ phận NC&TK với các bộ phận khác trong doanh nghiệp như marketing, sản xuất, kiểm 

soát chất lượng, tài chính, ... từ việc tiếp nhận yêu cầu, nghiên cứu, phân tích, sản xuất thử, 

đến sản xuất hàng loạt. 

Như vậy hoạt động NC&TK trong doanh nghiệp không chỉ giới hạn trong khuôn khổ 

thuần tuý và cứng nhắc vào mục tiêu đưa ra sản phẩm hoặc dịch vụ mới. Với cách hiểu này, 
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chức năng của một phòng NC&TK sẽ được mở rộng, tạo điều kiện cho việc mở rộng phạm 

vi NC&TK để nhờ đó doanh nghiệp tận dụng được nguồn lực và tiết kiệm chi phí11. 

Trong tất cả chức năng kinh doanh của doanh nghiệp, việc đầu tư vào NC&TK 

thường thu được những kết quả ngoạn mục nhất, cụ thể: 

• Chiến lược đổi mới sản phẩm: chiến lược này được các doanh nghiệp thực 

hiện nhằm phát triển toàn bộ sản phẩm mới trước các đối thủ cạnh tranh. Nó 

đòi hỏi nhiều kỹ năng NC&TK nhất. Trước hết, các doanh nghiệp loại này 

phải có khả năng thực hiện nghiên cứu cơ bản, khai thác những kết quả nghiên 

cứu từ phòng thí nghiệm để triển khai tạo ra những sản phẩm mới.  

• Chiến lược phát triển sản phẩm: mục tiêu của chiến lược này là cải thiện chất 

lượng hoặc đặc tính của những sản phẩm doanh nghiệp hiện có. Với chiến 

lược này, doanh nghiệp không nhất thiết phải tiến hành NC&TK cơ bản vì 

mục tiêu của chiến lược không nhằm tung ra một sản phẩm hoàn toàn mới, mà 

chỉ cải thiện sản phẩm hiện có với nhu cầu đã được biết. Tuy nhiên, cần lưu ý 

để không bị coi là một công ty bắt chước khi theo đuổi chiến lược này. 

• Chiến lược đổi mới quy trình: doanh nghiệp áp dụng chiến lược này đề hoàn 

thiện các quy trình chế tạo sản phẩm với mục đích giảm chi phí sản xuất hoặc 

nâng cao chất lượng sản phẩm cho doanh nghiệp. Ở đây, doanh nghiệp cũng 

không nhất thiết phải tiến hành  NC&TK cơ bản giống như chiến lược nêu 

                                                 
11 Trong bài viết về Những đặc điểm trong R&D của các doanh nghiệp Nhật Bản cho rằng hoạt động R&D ở các 
DNNVV có nhiều khác biệt so với các doanh nghiệp lớn về nội dung hoạt động R&D, về thời hạn và chi phí cho nghiên 
cứu và về tổ chức hoạt động, cụ thể:  

• Về nội dung hoạt động R&D: các doanh nghiệp lớn chủ yếu thực hiện các nghiên cứu cơ bản, phát triển sản 
phẩm và công nghệ mới, nghiên cứu công nghệ tổng hợp, hoàn thiện các phương pháp sản xuất. Còn các 
DNNVV chủ yếu thực hiện các nghiên cứu áp dụng, chỉ phát triển một vài loại sản phẩm mới lô nhỏ, hoàn 
thiện các sản phẩm và phương pháp sản xuất hiện đang lưu hành. Trên thực tế, khoảng ¾ số doanh nghiệp lớn ở 
Nhật Bản tiến hành các nghiên cứu cơ bản, trong khi đó chỉ có 1/5 các DNNVV tiến hành loại hình nghiên cứu 
này. Đại bộ phận các DNNVV tập trung vào nghiên cứu cải thiện giá trị sử dụng và chất lượng sản phẩm, hoàn 
thiện trang bị và công nghệ hiện có ở doanh nghiệp.  

• Về thời hạn và chi phí cho nghiên cứu: thời hạn tiến hành các đề tài nghiên cứu và chi phí nghiên cứu ở các 
DNNVV ngắn và ít hơn rất nhiều so với ở các doanh nghiệp lớn. Số đề tài nghiên cứu với thời hạn dưới 1 năm 
phần lớn (2/3) là do các DNNVV thực hiện, 1/3 còn lại do doanh nghiệp lớn đảm nhiệm. Ngược lại, với loại đề 
tài có thời hạn nghiên cứu trên 5 năm do các DNNVV chủ trì chỉ chiếm tỷ trọng rất khiêm tốn (11%). Các 
DNNVV là chủ đầu tư của 58% số dự án có giá trị dưới 5 triệu yên, 9% số dự án có giá trị trên 100 triệu yên. 
Con số tương ứng đối với các doanh nghiệp lớn ở Nhật Bản là 16% và 37%. 

• Về tổ chức hoạt động R&:  90% số doanh nghiệp lớn có bộ phận chuyên trách quản lý hoạt động R&D, so với 
40% ở các DNNVV. 



 38

trên. Động cơ thúc đẩy đổi mới quá trình hoàn toàn khác với động cơ thúc đẩy 

cải tiến hoặc phát triển sản phẩm. Nếu trong hai trường hợp sau, việc mở rộng 

thị trường là mục tiêu, thì ở trường hợp đầu tiên giảm chi phí sản xuất hoặc 

tăng chất lượng sản phẩm lại là mục tiêu chính. 

Ngoài ra, những chiến lược NC&TK trong doanh nghiệp còn phụ thuộc nhiều vào các 

giai đoạn trong vòng đời hoặc chu kỳ sống của công nghệ để có thể xác định phương thức 

phát triển và đổi mới một cách phù hợp. Những khả năng đặc biệt tạo ưu thế cạnh tranh cho 

doanh nghiệp thường do sự kết hợp mật thiết giữa chiến lược và các kỹ năng NC&TK như: 

kỹ năng hợp nhất NC&TK với khâu tiếp thị, khâu sản xuất, kỹ năng thiết kế và phát triển 

nguyên mẫu sản phẩm trong tiến trình sản xuất. 

 3. Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của DNNVV trong bối cảnh 

hội nhập 

a. Nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm  

Về nguyên tắc, mọi sản phẩm bất kỳ chỉ có thể tồn tại trên thị trường khi có cầu về 

sản phẩm đó. Muốn sản phẩm tiêu thụ được, doanh nghiệp phải nghiên cứu thị trường để 

đưa ra những sản phẩm mà người tiêu dùng ưa chuộng, ở đây cần lưu ý:  

Thứ nhất, ngày nay các sản phẩm nói chung có vòng đời tương đối ngắn, kể cả các 

vật phẩm tiêu dùng có tính lâu bền như các đồ dùng làm từ gỗ, thiết bị điện tử, phương tiện 

đi lại, ... Người tiêu dùng luôn đòi hỏi sản phẩm phải có thêm nhiều chức năng mới, hình 

dáng, mẫu mã đẹp hơn và thay đổi theo thị hiếu, mức thu nhập, điều kiện sống, ... Do đó, 

doanh nghiệp phải có sản phẩm mới để cung cấp, cũng như phải thường xuyên cải tiến sản 

phẩm cũ cho phù hợp với yêu cầu mới của người tiêu dùng. Để làm được, doanh nghiệp phải 

chi phí nhiều tiền của, thời gian và công sức để nắm bắt xu hướng thay đổi nhu cầu của thị 

trường. Công đoạn này trong doanh nghiệp thường được gọi là giai đoạn thiết kế và nó cũng 

góp phần tạo ra nhiều giá trị gia tăng cho doanh nghiệp. Ngày nay, ở các nước lạc hậu, khả 

năng thiết kế còn ở trình độ thấp, các doanh nghiệp có thể mua, thuê bản quyền thiết kế của 

các doanh nghiệp tiên tiến hơn theo các hình thức chuyển giao công nghệ hoặc gia công. Để 

góp phần tạo nên sức cạnh tranh cho sản phẩm, việc mua bản quyền thiết kế có lợi hơn thuê, 

nhất là khi doanh nghiệp có khả năng cải tiến thiết kế đó để mang lại bản sắc riêng có của 
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doanh nghiệp. Những sáng tạo thêm sẽ tạo cho sản phẩm của doanh nghiệp một thị trường 

độc quyền nhờ tính khác biệt của sản phẩm. 

Thứ hai là áp dụng các công nghệ phù hợp, vừa bảo đảm tạo ra các sản phẩm có chất 

lượng đáp ứng nhu cầu của thị trường, vừa có chi phí sản xuất thấp. Cách thức để doanh 

nghiệp có thể làm chủ loại công nghệ đó là: (1) Doanh nghiệp luôn là đơn vị đi đầu trong 

nghiên cứu, phát minh công nghệ của ngành. Muốn vậy, doanh nghiệp phải có các cơ sở 

nghiên cứu mạnh về thiết bị, về nhân lực có trình độ phát minh cao và triển khai nghiên cứu 

hiệu quả. Hoạt động phát minh đòi hỏi chi phí tốn kém và có độ rủi ro cao nên các doanh 

nghiệp có quy mô lớn và tiềm lực tài chính mạnh mới có tính khả thi cao; (2) Doanh nghiệp 

có khả năng nhận chuyển giao công nghệ từ các doanh nghiệp khác, từ viện nghiên cứu, 

trường đại học và cải tiến để nó trở thành công nghệ đứng đầu. Đây là con đường thích hợp 

với mọi loại hình doanh nghiệp. Tuy nhiên, để chuyển giao công nghệ hiệu quả, doanh 

nghiệp phải có kinh nghiệm và kỹ năng hoạt động trên thị trường công nghệ thế giới, có đội 

ngũ người lao động sáng tạo và có môi trường hoạt động khuyến khích sáng tạo. 

Thứ ba là cách thức bao gói sản phẩm thuận tiện và khả năng giao hàng linh hoạt, 

đúng hạn. Trong môi trường cạnh tranh hiện đại, mức độ tiện lợi trong mua, bảo quản, sử 

dụng sản phẩm trở thành tiêu chuẩn rất quan trọng để người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm 

của doanh nghiệp. Vì thế, nghiên cứu tìm ra quy mô bao gói thuận tiện trong quá trình sử 

dụng, tìm ra cách thức bao gói không những đáp ứng yêu cầu vệ sinh mà còn có giá trị thẩm 

mỹ cao, phù hợp với thị hiếu của khách hàng. Ngoài ra, trong xã hội hiện đại, thời gian là 

vốn quý của người tiêu dùng, nếu được thỏa mãn đúng lúc thì lợi ích thu được từ sản phẩm 

sẽ lớn hơn, sức hấp dẫn của sản phẩm tăng lên. Ngày nay, các doanh nghiệp đều tìm các 

phương thức giao hàng tiện lợi, thoải mái, tốn ít thời gian và đặc biệt là đúng hẹn cho sản 

phẩm của mình. Thương mại điện tử, hệ thống giao hàng tại nhà theo đặt hàng điện thoại, 

thiết lập mạng lưới tiêu thụ hiệu quả, ... là những cách thức giúp doanh nghiệp phục vụ và 

giữ khách hàng hiệu quả. 

b. Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm  

Thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp phụ thuộc trước hết vào sức cạnh 

tranh của sản phẩm. Nếu sản phẩm của doanh nghiệp có chất lượng cao hơn, giá cả thấp hơn, 

dịch vụ bán hàng tiện lợi hơn so với các đối thủ khác thì doanh nghiệp sẽ giành được thị 



 40

phần xứng đáng. Tuy nhiên, trong đời sống xã hội, khách hàng có thể thích mua hàng hóa ở 

cửa hàng gần nhà, thích tiêu dùng sản phẩm mà họ đã trải nghiệm là phù hợp, tiêu dùng loại 

sản phẩm mà họ hiểu biết nhiều, hoặc ưu tiên mua hàng ở các cửa hàng sang trọng, ... Để 

tiêu thụ hết số lượng sản phẩm tối ưu của mình, các doanh nghiệp phải tìm cách tận dụng 

các sở thích tiêu dùng của khách hàng thông qua hoạt động chiếm lĩnh các điểm bán hàng tối 

ưu, thông qua quảng cáo sản phẩm đến nhiều người tiêu dùng nhất, giới thiệu sản phẩm để 

khách hàng dùng thử, đa dạng hóa chất lượng, mẫu mã, giá cả sản phẩm và chi phí bán hàng 

để tận dụng hết các phân đoạn thị trường. Ngoài ra, doanh nghiệp còn kết hợp với các doanh 

nghiệp khác thông qua hệ thống đại lý, liên doanh, mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở 

những nơi có nhu cầu để mở rộng tối đa thị phần cho sản phẩm của mình. 

c. Tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên các phương diện tài chính, công 

nghệ, nhân lực, quản lý 

Sức cạnh tranh của doanh nghiệp do chính sức mạnh về tài chính, công nghệ, nhân 

lực và khả năng quyết sách đúng, linh hoạt của doanh nghiệp quy định. Ngày nay, sức mạnh 

tài chính của doanh nghiệp không chỉ do tiềm lực tài chính của chủ sở hữu doanh nghiệp quy 

định mà ở mức độ lớn hơn, do uy tín của doanh nghiệp đối với các tổ chức tài chính, ngân 

hàng quy định. Nếu có uy tín, doanh nghiệp có thể tìm kiếm các nguồn tài chính lớn tài trợ 

cho các dự án hiệu quả của mình. Nếu không có uy tín, để vay được vốn, doanh nghiệp phải 

đáp ứng các điều kiện khắt khe, hoặc huy động được ít, hoặc lãi suất huy động cao. Trên thị 

trường tài chính, uy tín của doanh nghiệp do quy mô tài sản, do truyền thống làm ăn đứng 

đắn và hiệu quả, do các quan hệ đối tác lành mạnh, ... quy định.   Để nâng cao năng lực cạnh 

tranh, doanh nghiệp phải xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh chân chính, hiệu quả, lâu 

dài và luôn giữ gìn uy tín doanh nghiệp như tài sản vô giá của doanh nghiệp. 

Để có đội ngũ người lao động có tay nghề cao, doanh nghiệp phải có chiến lược đào 

tạo và giữ người tài. Trong xã hội hiện đại đào tạo nguồn nhân lực, nhà nước và người lao 

động có vai trò quyết định. Để nâng cao năng suất lao động và tạo điều kiện cho người lao 

động sáng tạo mỗi doanh nghiệp phải có chiến lược đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu, phù hợp 

với yêu cầu của mình. Do đó, chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo hiệu quả chính là một 

trong những phương thức mà doanh nghiệp sử dụng để nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng 
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thời, doanh nghiệp cần chú trọng xây dựng chính sách đãi ngộ như chính sách lương, thưởng 

hợp lý để giữ ổn định lực lượng lao động của mình, nhất là những lao động giỏi. 

Về phần công nghệ, nếu doanh nghiệp giữ bản quyền sáng chế hoặc có bí quyết riêng 

thì thị trường sản phẩm của doanh nghiệp sẽ có tính độc quyền hợp pháp. Do đó, năng lực 

nghiên cứu phát minh và các phương thức giữ gìn bí quyết là yếu tố quan trọng tăng khả 

năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Ngày nay, các doanh nghiệp đều có xu hướng thành lập 

các phòng thí nghiệm, nghiên cứu ngay tại doanh nghiệp; đề ra các chính sách hấp dẫn để 

thu hút người tài làm việc cho doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp tạo môi trường thuận 

lợi cho từng người lao động phát huy sáng kiến cá nhân trong công việc của họ. 

Ngày nay, thị trường cán bộ quản lý cao cấp đã hình thành, nhưng số cán bộ quản lý 

giỏi có tình trạng cung ít hơn cầu. Vì thế, bản thân doanh nghiệp phải tự tìm kiếm và đào tạo 

cán bộ quản lý cho chính mình. Muốn có được đội ngũ cán bộ quản lý tài giỏi và trung 

thành, ngoài yếu tố chính sách đãi ngộ, doanh nghiệp phải định hình rõ triết lý dùng người, 

phải trao quyền chủ động cho cán bộ và phải thiết lập được cơ cấu tổ chức đủ độ linh hoạt, 

thích nghi cao với sự thay đổi. Tổng hợp các năng lực tài chính, nhân sự và công nghệ là tỷ 

lệ và quy mô sinh lợi của doanh nghiệp. Nếu cả hai tiêu chí tỷ suất và khối lượng lợi nhuận 

đều khả quan thì doanh nghiệp có thêm sức mạnh tiềm tàng để hạ giá, chia sẻ lợi nhuận cho 

đối tác, đầu tư cho nghiên cứu, tiếp thị, ... và sẽ gián tiếp làm tăng sức cạnh tranh của doanh 

nghiệp. 

III. Kết luận của Chương 2 

Như vậy, cạnh tranh là một tất yếu khách quan. Xét về ích lợi mang lại, cạnh tranh là 

động lực buộc doanh nghiệp phải nỗ lực tìm kiếm sản phẩm phù hợp với thị hiếu người tiêu 

dùng, phải tìm ra cách thức sản xuất có chi phí hợp lý được xã hội chấp nhận. Xét về thách 

thức, cạnh tranh là một áp lực mà doanh nghiệp, nếu không có đủ sức mạnh vượt qua, thì sẽ 

phải gánh chịu các hậu quả như mất chỗ đứng trên thương trường, hàng hóa ế đọng, thua lỗ, 

mất vốn, thậm chí có thể phá sản. Trong bối cảnh hội nhập vào nền kinh tế thế giới hiện nay, 

năng lực cạnh tranh chính là điều kiện đầu tiên để doanh nghiệp tồn tại và phát triển. 

Chính vì lẽ đó, các DNNVV Việt Nam phải xây dựng chiến lược cạnh tranh của mình 

trên cơ sở lợi thế cạnh tranh xét ở quy mô thị trường thế giới. Sản xuất sản phẩm gì, tập 

trung chuyên môn hóa vào khâu nào để bảo đảm chất lượng và giảm chi phí. Các doanh 
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nghiệp phải xử lý những vấn đề này phù hợp với đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh của 

mình. Tuy nhiên trên thực tế, DNNVV Việt Nam trừ sản xuất hay kinh doanh các sản phẩm 

có tính đặc sản, còn lại đối với các sản phẩm khác hiện đứng ở khoảng cách rất xa so các 

doanh nghiệp thế giới về kỹ thuật và chất lượng sản phẩm. Vì vậy, chiến lược phát triển 

doanh nghiệp chỉ nên lựa chọn một trong hai cách: Chuyên môn hóa sản phẩm hẹp trong 

mạng sản xuất toàn cầu của các công ty đa quốc gia; Liên doanh, liên kết để sử dụng ưu thế 

của doanh nghiệp khác. Nếu tự mình làm mọi việc và đi từ đầu thì làm cho quãng đường 

đuổi kịp đối thủ cạnh tranh sẽ càng dài thêm. Do đó, nên thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào 

tất cả các lĩnh vực Việt Nam có lợi thế cạnh tranh. Song lợi thế cạnh tranh của một đất nước 

cũng như của một doanh nghiệp có tính biến động rất lớn theo đà phát triển của tiến bộ khoa 

học - kỹ thuật, công nghệ và của nhu cầu tiêu dùng. Chính vì thế, DNNVV Việt Nam cần 

phát hiện, khai thác mọi lợi thế so sánh để đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế. 

Lợi ích khác mà cạnh tranh đem đến đó là thông qua tăng cường năng lực cạnh tranh 

để tổ chức lại các doanh nghiệp trong nền kinh tế. Trong tương quan thị trường, một doanh 

nghiệp tăng trưởng mạnh hơn thì sẽ lấy mất thị trường đã có hoặc sẽ có của doanh nghiệp 

khác. Nhờ đó, các doanh nghiệp có cách tổ chức mới, hiệu quả sẽ được thiết lập trên thị 

trường, các doanh nghiệp không thể thay đổi buộc phải rút khỏi thị trường làm cho nền kinh 

tế liên tục tiến về mục tiêu ngày càng hiệu quả hơn.  

Việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, về cơ bản phụ thuộc vào chiến 

lược của từng doanh nghiệp cụ thể. Trong thực trạng của DNNVV hiện nay có một số điểm 

chung cần lưu ý như: Để nâng cao năng lực cạnh tranh, doanh nghiệp Việt Nam phải nâng 

cao năng suất lao động, tăng thu nhập cho công nhân, đồng thời giảm chi phí lương trong 

sản phẩm. Đặc biệt, cần có chiến lược thu hút và sử dụng nhân tài làm việc trong công ty. Có 

đội ngũ cán bộ quản lý đầy năng lực, tích cực, năng động và tận tụy là lợi thế so sánh lớn 

nhất của doanh nghiệp trong cạnh tranh. 

DNNVV cần chủ động mở cửa liên doanh, liên kết với doanh nghiệp khác, kể cả 

doanh nghiệp nước ngoài. Kinh nghiệm của các doanh nghiệp thành công thế giới cho thấy: 

không có doanh nghiệp nào đủ sức bao trùm mọi thế mạnh của ngành. Đợi chờ sự tích tụ 

năng lực trong từng doanh nghiệp ngày nay thì rất chậm. Tăng quy mô sản xuất bằng vốn 

vay cũng chỉ giải quyết được những lợi thế hạn hẹp của một doanh nghiệp, còn liên doanh, 
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liên kết, thậm chí sát nhập để trở thành các tập đoàn kinh tế lớn sẽ ngay lập tức hội tụ được 

các lợi thế mà từng doanh nghiệp đã tích lũy được theo những con đường khác nhau. Trong 

nền kinh tế thị trường hiện đại, các doanh nghiệp còn cần đến cả những liên kết xã hội mang 

tính ngành nghề nhằm hỗ trợ nhau về mặt tổ chức và pháp lý trong môi trường cạnh tranh 

quốc tế.  
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Chương 3 

NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI NHÓM DNNVV CƠ KHÍ  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC 

I. Một số mô hình tổ chức hoạt động NC&TK trong DNNVV ở Việt Nam  

NC&TK là một bộ phận hợp thành của doanh nghiệp nên nó phải được xây dựng dựa 

trên chiến lược phát triển của doanh nghiệp để có được chiến lược nghiên cứu. Riêng đối với 

DNNVV, chiến lược nghiên cứu đầu tiên là làm thế nào để loại bỏ các nghiên cứu không có 

thế mạnh, không có cơ hội hay chưa hấp dẫn mà tập trung vào các vấn đề thiết thực, đem lại 

lợi nhuận cao và có lợi thế so sánh. Điều đặc biệt là tổ chức và hoạt động NC&TK trong các 

DNNVV phải phù hợp với điều kiện hoạt động của họ. Đây chính là một trong những nhân 

tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp 

Những phân tích dưới đây được rút ra từ việc xử lý bộ phiếu điều tra DNNVV thuộc 

3 loại hình doanh nghiệp là doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp 

FDI tại tỉnh Vĩnh Phúc12.  

Tổ chức hoạt động NC&TK trong DNNVV thường ở một trong các dạng sau: 

1. Phòng chuyên trách về NC&TK 

Các phòng chuyên trách này có thể mang các tên gọi khác nhau như phòng NC&TK, 

phòng kỹ thuật, phòng quản lý khoa học, phòng thử nghiệm hay phòng kiểm tra chất lượng 

sản phẩm (KCS), … (sau đây gọi chung là phòng NC&TK). Về vị trí, một mặt phòng 

NC&TK mang tính tổ chức độc lập tương đối, mặt khác phòng NC&TK này có mối liên kết 

chặt chẽ với các bộ phận còn lại trong doanh nghiệp.  

                                                 
12 Đề án đánh giá tiềm lực KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2004-2008, do Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN 
chủ trì thực hiện trong năm 2008 đã tiến hành điều tra hiện trạng và đánh giá tiềm lực KH&CN của Tỉnh theo 4 mặt cắt: 
nguồn nhân lực KH&CN, nguồn tài lực KH&CN, nguồn vật lực KH&CN và nguồn tin lực KH&CN. Việc đánh giá tiềm 
lực được thực hiện ở các khối cơ quan là các cơ quan quản lý KH&CN, các tổ chức KH&CN (viện nghiên cứu, trường 
đại học/cao đẳng) và khu vực doanh nghiệp. Mẫu phiếu điều tra tiềm lực KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc (mẫu dùng cho doanh 
nghiệp) xin được xem chi tiết tại phần Phụ lục ở cuối Báo cáo) 

 Mẫu phiếu điều tra khối doanh nghiệp được thiết kế nhằm đánh giá năng lực sử dụng các hoạt động NC&TK và đổi 
mới công nghệ như một trong những công cụ nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp này  trong bối cảnh 
hội nhập. Ngoài các thông tin chung về doanh nghiệp thì  thông qua các thống kê về số lượng cán bộ, kỹ sư, kỹ thuật 
viên  làm việc trong doanh nghiệp, tỷ lệ nhóm này trên tổng số lao động của doanh nghiệp, về trình độ đào tạo của lực 
lượng lao động ở doanh nghiệp, trong đó đặc biệt coi trọng thống kê về trình độ của đội ngũ cán bộ, kỹ sư  thuộc phòng 
kỹ thuật trong doanh nghiệp (nếu có). Thống kê các hoạt động NC&TK và đổi mới mà doanh nghiệp đã thực hiện từ 
năm 2004 đến nay là một nguồn thông tin quan trọng khác trong mẫu phiếu này.  
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Kết quả điều tra cho thấy mô hình tổ chức hoạt động nghiên cứu mang tính chất tập 

trung dưới hình thức phòng NC&TK này xuất hiện chủ yếu ở các doanh nghiệp có quy mô 

vừa, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh các mặt hàng phục vụ xuất khẩu và trong một 

số DNNVV sản xuất, kinh doanh ở những lĩnh vực đặc thù như dược phẩm hay thiết bị y tế. 

Ưu điểm của mô hình tổ chức hoạt động NC&TK trong doanh nghiệp dưới hình thức tổ 

chức phòng NC&TK này là:  doanh nghiệp chủ động và định hướng được các hoạt động 

nghiên cứu vào phục vụ cho chính hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  

Với mô hình tổ chức chuyên trách doanh nghiệp sẽ tập hợp được đội ngũ cán bộ kỹ 

thuật tinh nhuệ nhất trong doanh nghiệp tham gia vào hoạt động NC&TK và hoạt động 

nghiên cứu đã trở thành một trong những hoạt động mang tính thường xuyên, chủ động của 

doanh nghiệp. Ở một số doanh nghiệp loại này, chúng ta thấy có chức danh phó giám đốc 

doanh nghiệp phụ trách kỹ thuật, thường đồng thời là người phụ trách phòng NC&TK của 

doanh nghiệp. 

Ở một vài doanh nghiệp, qua điều tra cho thấy, không phải ngay khi hình thành doanh 

nghiệp đã có phòng NC&TK trong cơ cấu của doanh nghiệp, mà phải trải qua một quá trình 

hoạt động của doanh nghiệp xuất phát từ nhu cầu phát triển hoạt động sản xuất của doanh 

nghiệp, từ sức ép của cạnh tranh và từ nhận thức của giám đốc doanh nghiệp về vai trò của 

KH&CN trong sản xuất nên sau đó phòng này mới được thành lập. Vì vậy, về mặt lịch sử thì 

phòng NC&TK trong các doanh nghiệp thường là một trong những tổ chức trẻ nhất so với 

các tổ chức còn lại. Với những ưu thế về việc tập trung nguồn lực chất lượng cao cũng như 

trong việc đầu tư từ doanh nghiệp, mô hình phòng NC&TK chuyên trách thường mang lại 

hiệu quả cao cho doanh nghiệp. 

 Từ kết quả điều tra cũng cho thấy có sự liên hệ giữa hình thức tổ chức hoạt động 

NC&TK với loại hình hoạt động NC&TK và đổi mới công nghệ mà các doanh nghiệp 

thường thực hiện. Nghiên cứu thống kê 5 loại hình hoạt động NC&TK và đổi mới mà doanh 

nghiệp thực hiện từ 2004 đến nay (NC&TK; Thiết kế sản phẩm mới; Cải tiến sản phẩm đang 

có; Thiết kế/áp dụng quy trình công nghệ mới; Cải tiến quy trình công nghệ đang có) cho 

thấy số các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ 5 hoạt động nghiên cứu nêu trên thì cũng đồng 

thời là các doanh nghiệp đã xây dựng tổ chức NC&TK  chuyên trách trong cơ cấu của doanh 

nghiệp của mình. 
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2. Cán bộ chuyên trách hoạt động NC&TK trong doanh nghiệp 

Những cán bộ chuyên trách hoạt động NC&TK trong doanh nghiệp này có thể đồng 

thời là chủ doanh nghiệp (đặc biệt trong trường hợp của các doanh nghiệp tư nhân) hoặc cán 

bộ của các bộ phận khác nhau trong doanh nghiệp như phòng quản lý thị trường, phòng tổng 

hợp và kế hoạch, phòng marketing, phòng dịch vụ, phòng hỗ trợ khách hàng,... 

Mô hình cán bộ chuyên trách hoạt động NC&TK xuất hiện khá phổ biến trong các 

doanh nghiệp cả quy mô vừa lẫn nhỏ trong nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau. Khi xuất 

hiện nhu cầu NC&TK, giám đốc doanh nghiệp sẽ yêu cầu thành lập một nhóm cán bộ kỹ 

thuật cùng xem xét giải quyết công việc vụ thể đó. Đôi khi yêu cầu công việc vượt quá khả 

năng của nhóm kỹ thuật này thì họ sẽ mời các chuyên gia kỹ thuật từ các viện nghiên cứu, 

trường đại học tới giúp họ giải quyết công việc này trên cơ cở hợp đồng nghiên cứu. Giải 

thích cho hiện tượng này, giám đốc của một doanh nghiệp sản xuất ống nhựa ở Vĩnh Phúc 

cho rằng nhu cầu nghiên cứu của doanh nghiệp không có, dây chuyền sản xuất được nhập 

khẩu từ nước ngoài, việc vận hành đã có chuyên gia giúp đỡ trong thời gian đầu, còn sau đó 

các kỹ sư trong doanh nghiệp chỉ học cách vận hành theo đúng quy trình của nhà sản xuất 

đặt ra. Họ cũng không có nhu cầu cải tiến hay điều chỉnh một số chi tiết nào đó cho phù hợp 

với điều kiện sản xuất của doanh nghiệp vì tất cả đã được tính toán chi tiết trước khi đặt 

hàng mua máy móc, thiết bị rồi. 

Vậy nhiệm vụ chính của các cán bộ kỹ thuật trong doanh nghiệp là gì? Thông thường 

nhiệm vụ của các cán bộ kỹ thuật trong doanh nghiệp là đảm bảo sự vận hành thông suốt của 

hệ thống máy móc trong doanh nghiệp; Xử lý/khắc phục các sự cố kỹ thuật nếu có trong quá 

trình vận hành các hệ thống kỹ thuật; Đề xuất thay thế hay thực hiện những cải tiến nhỏ cho 

phù hợp với tình hình thực tế và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.  

Như vậy hoạt động của các cán bộ kỹ thuật trong doanh nghiệp nếu có vẫn chủ yếu 

dành cho những nghiên cứu nhằm hỗ trợ việc tiếp thu và vận hành những công nghệ nhập 

khẩu hơn là các nghiên cứu liên quan đến cải tiến nâng cấp hay sáng tạo ra các công nghệ 

mới, nhưng đây có thể coi là những tín hiệu tích cực của các doanh nghiệp trong quá trình 

tìm đến những công nghệ mới, nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất. Tuy nhiên trong quá trình 

phát triển của các doanh nghiệp dưới sức ép của cạnh tranh và ý thức về vai trò của hoạt 

động này trong doanh nghiệp thì việc hình thành một tổ chức với tên gọi phòng NC&TK 
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đảm nhiệm các hoạt động nghiên cứu phục vụ đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp là điều 

có thể xẩy ra. 

3. Phòng NC&TK chuyên trách đồng thời với các nhóm cán bộ kỹ thuật thuộc 

các đơn vị chuyên môn khác trong doanh nghiệp 

Trong quá trình tìm hiểu bộ phiếu điều tra doanh nghiệp ỏ Vĩnh Phúc chúng tôi thấy 

đã xuất hiện trường hợp hoạt động NC&TK được thực hiện không những tại các phòng 

NC&TK mà còn tại các đơn vị khác trong doanh nghiệp thông qua lực lượng cán bộ, kỹ sư ở 

các đơn vị này. 

Trường hợp trên xuất hiện ở các doanh nghiệp quy mô lớn, nhất là các doanh nghiệp 

nằm trong mạng lưới gia công cho các doanh nghiệp FDI, đây là điều mà chính sách thúc 

đẩy doanh nghiệp nói chung và DNNVV nói riêng ở Việt Nam tham gia phát triển công 

nghiệp phụ trợ trong thời gian tới cần đặc biệt lưu ý. Khi đó phòng NC&TK, ngoài chức 

năng thực hiện các hoạt động nghiên cứu phục vụ các nhu cầu cụ thể về đổi mới công nghệ 

cho doanh nghiệp còn xây dựng các định hướng chiến lược phát triển cho doanh nghiệp dựa 

trên KH&CN. 

Ở những doanh nghiệp loại này đặc điểm khá ấn tượng đó là trong cơ cấu nhân lực 

của doanh nghiệp thì số lượng kỹ sư/cử nhân chiếm một tỷ lệ rất cao. Ví dụ, Công ty TNHH 

Piaggio Vietnam với nhiệm vụ chính là sản xuất và lắp ráp các chi tiết cho xe máy Piaggio 

trong toàn doanh nghiệp này có 65 cán bộ công nhân viên, nếu phân theo trình độ đào tạo thì 

công ty có 07 thạc sỹ, 39 kỹ sư/cử nhân và số còn lại là công nhân kỹ thuật (chỉ riêng  phòng 

kỹ thuật của công ty đã chiếm tới 5 thạc sỹ, 9 kỹ sư/ cử nhân). 

Với một lực lượng kỹ sư và công nhân kỹ thuật có trình độ dồi dào như vậy nên các 

hoạt động NC&TK và đổi mới công nghệ mà Công ty Piaggio Việt Nam tiến hành rất đa 

dạng từ các hoạt động thiết kế áp dụng quy trình công nghệ mới đến các hoạt động cải tiến 

quy trình công nghệ hiện có. 

4. Liên kết với các tổ chức ngoài doanh nghiệp 

Mô hình này xuất hiện trong các doanh nghiệp quy mô nhỏ và siêu nhỏ; các DNNVV 

hoạt động sản xuất, kinh doanh các mặt hàng truyền thống, kỹ thuật sản xuất giản đơn, mang 

tính kinh nghiệm chủ yếu do được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, không có nhu cầu 
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đổi mới; những DNNVV hoạt động trong ngành may mặc và da giầy với nhiệm vụ chủ yếu 

là làm gia công cho các hãng nước ngoài có tên tuổi. Doanh nghiệp làm gia công này không 

có thương hiệu, kiểu dáng riêng. 

Doanh nghiệp trong nhóm này có nguồn gốc thường bắt đầu bằng việc tự tạo công ăn 

việc làm cho bản thân và gia đình mình, họ thường sản xuất cái mình có thế mạnh chứ 

không phải cái thị trường cần (VCCI, 2007). 

Khi xuất hiện nhu cầu NC&TK họ sẽ tự liên hệ với các doanh nghiệp khác, các viện 

nghiên cứu, trường đại học để đặt hàng thực hiện các nghiên cứu. Các doanh nghiệp trong 

tình huống này thường có tỷ lệ cán bộ tiến sỹ, thạc sỹ hay kỹ sư/cử nhân trên tổng số cán bộ 

công nhân viên của doanh nghiệp rất chênh lệch, ví dụ trong một doanh nghiệp sản xuất vật 

liệu xây dựng Tam Đảo chỉ có 01 người có trình độ kỹ sư, cử nhân trên tổng số 230 cán bộ 

công nhân viên của doanh nghiệp. 

II. Tổng quan về ngành cơ khí Việt Nam 

Từ năm 2002 đến nay, thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về phát triển ngành cơ khí 

Việt Nam, đặc biệt là việc tổ chức thực hiện Quyết định 186/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam13 với 8 nhóm sản 

phẩm cơ khí trọng điểm, các doanh nghiệp cơ khí đã có những bước đi phù hợp, đạt được 

nhiều thành tựu, khẳng định nội lực trước ngưỡng cửa hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. 

Báo cáo tại Hội nghị thường niên của Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam diễn ra vào 

đầu năm 2006 cho thấy: mặc dù chịu áp lực của việc tăng chi phí đầu vào, nhưng giá trị sản 

xuất công nghiệp của nhiều doanh nghiệp cơ khí chủ chốt vẫn từng bước vươn lên, khẳng 

định vị trí và gia tăng năng lực cạnh tranh. Năm 2005, giá trị sản xuất công nghiệp của nhóm 

doanh nghiệp cơ khí chủ chốt đạt gần 4 nghìn tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2004 

(3.108.419 triệu đồng) và tăng 222,5% so với năm 2001. Trong đó, nhóm sản phẩm cơ khí 

thiết bị đồng bộ và phụ tùng công nghiệp, đóng mới - sửa chữa tầu thủy, lắp ráp ôtô, chế tạo 

                                                 
13 Trong Chiến lược  đã khẳng định: Phát triển ngành cơ khí để công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước một các tự lực, 
toàn diện, hiệu quả và bền vững. Ngành cơ khí phải gắn với tăng cường an ninh quốc phòng. Khuyến khích mọi thành 
phần kinh tế, đặc biệt là các DNNVV tham gia phát triển ngành. Đi thẳng vào công nghệ tiên tiến, đồng thời tận dụng 
phát huy các công nghệ thích hợp sử dụng nhiều lao động. Cần có các chính sách bảo hộ hợp lý có thời hạn để ngành có 
khí chủ động hội nhập với khu vực và thế giới.  
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máy động lực và máy nông nghiệp, sản xuất thiết bị điện đã có những tiến bộ nhất định đáp 

ứng cho nhu cầu trong nước và từng bước tiến ra thị trường nước ngoài. 

Trên thực tế, xét về quy mô ngành cơ khí Việt Nam hiện có khoảng nửa triệu lao động 

(con số này không thua kém các nước trong khu vực). Hơn thế, Việt Nam lại có gần 2 vạn 

cán bộ kỹ thuật được đào tạo chính quy và 12 viện nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thiết kế 

về cơ khí. Đây là những nguồn lực hết sức quý và quan trọng để phát triển ngành này. 

Nhưng lực lượng này từ khi đất nước chuyển hẳn sang cơ chế thị trường không được đầu tư 

đổi mới thiết bị, công nghệ tiên tiến, hiện đại đúng mức, hoạt động phân tán nhỏ lẻ, chưa 

được tổ chức, sắp xếp lại đúng với yêu cầu mới, nên cả thế và lực chưa được nâng cao đúng 

tầm. Do đó, cả về trí tuệ của đội ngũ cán bộ, công nhân lành nghề, giầu kinh nghiệm và 

nhiều thiết bị, công nghệ hiện có chưa được khai thác và phát huy. 

Từ khi có Luật Đầu tư đến nay, cả nước mới có 127 dự án có vốn đầu tư nước ngoài vào 

một số lĩnh vực cơ khí được cấp phép hoạt động với tổng số vốn đăng ký 1,88 tỷ USD. 

Trong đó, phần lớn đầu tư vào sản xuất, lắp ráp ôtô, xe máy, chế tạo linh kiện điện tử, sản 

xuất thiết bị kỹ thuật điện, dây và cáp điện, ... nhưng chưa có một dự án nào đầu tư trực tiếp 

vào lĩnh vực chế tạo máy. 

Nhóm xuất khẩu sản phẩm cơ khí, thiết bị kỹ thuật điện, tầu biển, thiết bị, máy công cụ, 

hàng kim khí tiêu dùng của Việt Nam trong những năm gần đây được ghi nhận tăng trưởng 

khá, nhưng nếu so sánh thì con số này lại chưa bằng 30% so với hàng nhập khẩu. Điều đó, 

chứng tỏ rằng thị trường hàng cơ khí tại Việt Nam hiện có tiềm năng lớn, nhất là đối với các 

thiết bị kỹ thuật, công nghệ cao và thiết bị toàn bộ cho các dự án lớn. Vì vậy, xuất khẩu 

không những tạo đầu ra mà còn góp phần quan trọng để chủ động tăng sức cạnh tranh và 

khẳng định vị thế của sản phẩm cơ khí ngay tại thị trường trong nước. 

Theo nhiều chuyên gia, những khó khăn mà ngành cơ khí Việt Nam phải đương đầu khi 

bước vào hội nhập là: (1) Năng lực cạnh tranh của ngành cơ khí Việt nam được đánh giá là 

không cao. Khi Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế, các hàng rào bảo hộ bị bãi bỏ thì ngành 

cơ khí sẽ gặp phải nhiều khó khăn. Theo Báo cáo của Viện Chiến lược và Chính sách Công 

nghiệp (2005) trong bảng xếp loại về khả năng cạnh tranh, chia làm 3 nhóm gồm: nhóm có 

khả năng cạnh tranh, nhóm có khả năng cạnh tranh có điều kiện và nhóm có khả năng cạnh 

tranh thấp, thì ngành cơ khí Việt Nam được xếp vào vị trí thứ 6 trong số 19 ngành hàng 
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thuộc nhóm có khả năng cạnh tranh có điều kiện. Ngay trong các chuyên ngành có khả năng 

cạnh tranh được như là chế tạo thiết bị phi tiêu chuẩn, máy động lực cỡ nhỏ dưới 30 mã lực, 

chế tạo thiết bị toàn bộ, động cơ điện, dây và cáp điện, ... cũng đòi hỏi phải được hỗ trợ đầu 

tư đổi mới trang thiết bị công nghệ, tăng cường tiếp nhận và mở rộng thị trường nhiều nữa 

thì mới có khả năng hội nhập hiệu quả. (2) Ngành cơ khí vốn đòi hỏi chất lượng lao động 

cao, trong khi hiện nay Việt Nam chỉ có 19% số lao động được đào tạo. Số lao động có trình 

độ đại học và cao hơn chỉ chiếm 15%. Đây là một thách thức lớn cần nhiều thời gian và nỗ 

lực mới khắc phục được. 

Mục tiêu đặt ra của ngành cơ khí Việt Nam đến 2010 là đáp ứng được 45% - 50% nhu 

cầu sản phẩm trong nước, trong đó xuất khẩu đạt 30% giá trị sản lượng. Nói về vấn đề này 

các chuyên gia cơ khí cho rằng nếu không có một chương trình tổng thể với những nội dung 

và lộ trình hợp lý thì ngành cơ khí khó có thể đạt được mục tiêu đề ra. Những nội dung đó là 

phải đầu tư cho nghiên cứu KH&CN trong lĩnh vực cơ khí để có khả năng nâng cao trình độ 

thiết kế, tiếp thu kỹ thuật tiên tiến, thực hiện phương châm đi tắt, đón đầu để đạt được trình 

độ hiện đại; phát triển mạnh công nghiệp phụ trợ; tập trung vào các sản phẩm cơ khí trọng 

điểm, tức là các nhóm hàng có khả năng cạnh tranh nhằm chuyển dịch cơ cấu sản phẩm sản 

xuất và xuất khẩu, ... có như vậy ngành cơ khí mới tăng sức cạnh tranh khi hội nhập. 

 Nhìn chung, có thể nêu ra một số yếu kém14 mà ngành cơ khí cần vượt qua là công nghệ 

lạc hậu, thiếu nhân lực, thiếu hợp tác giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành và chưa chủ 

động được nguồn nguyên liệu đầu vào, cụ thể: 

Thứ nhất, hệ thống thiết bị công nghệ vạn năng lạc hậu khoảng 30-40 năm so với khu 

vực và khoảng 50-60 năm so với thế giới. Cơ khí tuy được coi là ngành công nghiệp quan 

trọng, nhưng vốn đầu tư cho ngành trong nhiều năm qua tăng không đáng kể, phần lớn các 

thiết bị được đầu tư từ thời bao cấp. Trong số đó hầu hết là các thiết bị nhỏ lẻ, không đồng 

bộ và đã hết khấu hao. Trong khi đó các doanh nghiệp lại rất khó khăn về vốn đầu tư đổi 

mới thiết bị và công nghệ. 

    Thứ hai, nguồn nhân lực cơ khí còn thiếu và yếu cả về số lượng lẫn chất lượng. Nguồn 

nhân lực được đào tạo yếu, định hướng đào tạo cũng chưa thật chính xác. Số thợ cơ khí có 

tay nghề cao cũng giảm sút nhiều. Chúng ta vẫn chưa có sự khuyến khích đội ngũ kỹ thuật 
                                                 
14 Đào Đình Long, Tổng thư ký Hiệp hội cơ khí Việt Nam “Báo cáo hoạt động ngành cơ khí Việt Nam”, 2005 
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ngành cơ khí. Đến nay trong ngành cơ khí vẫn chưa có  các chức danh như: kỹ sư trưởng, 

công trình sư, tổng công trình sư. 

    Thứ ba, trong khi bản chất của ngành cơ khí là chuyên môn hoá rộng và hợp tác sâu thì 

các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam vẫn thiếu sự hợp tác với nhau. Việc tổ chức sản xuất còn 

khép kín, không sử dụng hết năng lực của thiết bị máy móc hiện có. 

    Thứ tư, nguồn nguyên liệu chủ yếu như thép hợp kim, thép không rỉ và các kim loại màu 

cho chế tạo máy đều phải nhập ngoại. Các ngành công nghiệp phụ trợ vẫn kém phát triển, 

ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng sản phẩm cơ khí. 

    Ngoài ra công tác NC&TK của ngành cơ khí chưa phát huy hết tác dụng. Công tác tư vấn 

thiết kế còn yếu cũng hạn chế đến khả năng làm chủ trong việc chế tạo các sản phẩm cơ khí 

phức tạp. Do đó, chất lượng sản phẩm cơ khí Việt Nam vẫn thấp, trong khi đó giá thành lại 

cao làm cho sức cạnh tranh bị giảm sút. 

III. Hoạt động NC&TK trong các doanh nghiệp cơ khí trên địa bàn Vĩnh Phúc 

Vĩnh Phúc là một tỉnh thuộc vùng đồng bằng Sông Hồng, nằm ở khu vực tiếp giáp giữa 

vùng đồng bằng Sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc với các tỉnh trung du miền 

núi phía Bắc, đây là đặc điểm địa lý tạo cho Vĩnh Phúc có một thị trường rộng lớn cho việc 

phát triển sản xuất công nghiệp qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Vĩnh Phúc nằm 

trên trục quốc lộ số 2 và đường sắt Hà Nội - Lào Cai, liền kề với cảng Hàng không quốc tế 

Nội Bài (đang được nâng cấp và mở rộng lên quy mô 9 triệu hành khách và 10 vạn tấn hàng 

vào năm 2010), nằm ở điểm đầu trục giao thông đường sắt và đường bộ Đông - Tây từ trung 

tâm miền Bắc thông ra cảng nước sâu Cái Lân (trục đường 18 sẽ được xây dựng lại thành 

đường cao tốc, trước mắt 4 làn xe, có dự trữ đất mở rộng cho 6-8 làn xe). Vị trí này rất tiện 

lợi về giao thông với thủ đô Hà Nội và từ đó có nhiều tuyến giao thông toả đi khắp mọi miền 

của đất nước, tạo điều kiện thuận lợi để Vĩnh Phúc phát triển kinh tế. Khi phát triển các khu 

công nghiệp và các ngành công nghiệp hướng về xuất khẩu của Vĩnh Phúc sẽ có lối ra biển 

qua cảng nước sâu Cái Lân và cảng Hải Phòng đều tiện lợi. 

Chính phủ cũng đã phê duyệt quy hoạch phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, 

với hành lang phát triển kinh tế - xã hội đường 18 trong đó có nhiều khu công nghiệp tập 
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trung, khu công nghiệp kỹ thuật cao15, nhiều trung tâm tài chính, thương mại, du lịch sẽ có 

tác động kích thích và hỗ trợ cho phát triển kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc nói chung và phát 

triển sản xuất công nghiệp nói riêng. 

Về phát triển KH&CN, Chính phủ đã đặt nhiệm vụ nghiên cứu cơ sở khoa học và 

điều kiện thực tiễn để hình thành khu công nghệ và Trung tâm đào tạo nghề trình độ cao đặt 

tại tỉnh Vĩnh Phúc, phục vụ các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng. Đây sẽ là một khu công 

nghệ cao làm trung tâm phát triển cho cả vùng kèm theo một trung tâm đào tạo nghề trình độ 

cao để phục vụ cho cả khu vực đồng bằng sông Hồng. Vĩnh phúc đã tận dụng được lợi thế 

phân bố để phát triển công nghiệp làm thay đổi cơ cấu ngành kinh tế theo hướng phát triển 

tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp trong GDP. 

Trên đà phát triển chung của công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, trong thời gian qua ngành 

công nghiệp cơ khí là một trong những ngành phát triển mạnh nhất đóng góp tỷ trọng lớn 

trong giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh. Đã hình thành đội ngũ cán bộ kỹ thuật, quản lý 

tiên tiến và một thế hệ công nhân có tay nghề cao. Góp phần giải quyết việc làm cho một số 

lượng lớn lao động trong tỉnh. 

Bảng số 6: Giá trị sản xuất ngành cơ khí trên địa bàn theo giá trị thực tế, 

phân theo ngành công nghiệp cấp II16 

Đơn vị tính : Triệu đồng 

 1998 1999 2000 2001 2002 

Giá trị sản xuất công 
nghiệp 

3.254.187 3.891.475 6.802.215 7.177.273 9.067.733 

Giá trị sản xuất ngành 
cơ khí 

2.934.561 3.629.887 6.362.933 6.569.560 8.232.295 

                                                 
15 Thời gian vừa qua, các khu công nghiệp đã trở thành điểm quan trọng trong việc thu hút các nguồn vốn đầu tư, góp 
phần quan trọng vào việc phân công lao động theo hướng hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp, 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc. Theo Ban quản lý 
các Khu công nghiệp và thu hút đầu tư Vĩnh Phúc tính đến hết tháng 11 năm 2007, toàn tỉnh đã thu hút được 491 dự án 
(gồm 361 dự án trong nước, giá trị trên 22 tỷ đồng và 130 dự án nước ngoài, trị giá gần 1,7 tỷ USD), Vĩnh Phúc đứng 
thứ 7 cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài. 6 tháng đầu năm 2007, mức tăng trưởng công nghiệp của Vĩnh Phúc 
dẫn đầu cả nước với tỷ lệ 55,7%. Tỉnh đã quy hoạch được 29 khu công nghiệp và cụm công nghiệp, trong đó có một số 
khu công nghiệp lớn như: Kim Hoa, Khai Quang, Quang Minh, Bình Xuyên, Tền Phong, Tân Tiến, Hương Canh, Lai 
Sơn, Xuân Hòa, ... 
16 Không tính công nghiệp an ninh, quốc phòng, điện lực và chi nhánh doanh nghiệp Nhà nước 
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Sản xuất các sản 
phẩm bằng kim loại 

116.182 101.960 193.490 495.213 786.773 

Sản xuất máy móc 
thiết bị 

1.714 1.890 1.463 1.015 2.200 

Sản xuất thiết bị điện, 
điện tử 

10.992 35.763 32.563 33.681 33.930 

Sản xuất, sửa chữa xe 
có động cơ 

640.719 816.731 1.908.538 2.235.635 2.790.653 

Sản xuất phương tiện 
vận tải 

2.164.954 2.673.543 4.226.879 3.804.016 4.618.739 

Nguồn : Niên giám thống kê Vĩnh Phúc năm 2002 

 

Hoạt động NC&TK trong nhóm DNNVV ngành cơ khí ở Vĩnh Phúc (theo kết quả 
điều tra số doanh nghiệp cơ khí trên địa bàn tỉnh cho thấy): 

(1) Về lĩnh vực sản xuất chính  

Ngành cơ khí của tỉnh tập trung chủ yếu vào lĩnh vực lắp ráp, sửa chữa ôtô, xe máy. 
Đây là nhóm ngành phát triển mạnh, chiếm hơn 80% trong tổng giá trị của ngành công 
nghiệp. Dẫn đầu là các doanh nghiệp liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài và một số doanh 
nghiệp nhà nước, còn các thành phần kinh tế khác chiếm một số lượng không lớn. 

 

Bảng số 7: Cơ cấu đầu tư từ khu vực dân doanh trong ngành cơ khí 

Số 
TT 

Ngành nghề đăng ký kinh doanh Số lượng Vốn đăng ký 

1 Sửa chữa, bảo dưỡng xe có động cơ 24 37.000 

2 Đúc cán kéo thép từ phế liệu 12 4.800 

3 Sản xuất lắp ráp ổn áp, điện tử 1 500 

4 Sản xuất, lắp ráp, đóng mới phương tiện vận tải 1 1.000 

5 Sản xuất cơ khí 3 7.000 



 54

6 Sản xuất máy nông nghiệp, máy xây dựng 2 1.800 

7 Sửa chữa dụng cụ điện, điện tử 3 2.200 

8 Sửa chữa, đóng mới phương tiện thuỷ 1 1.500 

9 Gia công sản phẩm thuỷ lợi (van cánh cống) 1 800 

10 Sửa chữa máy móc, thiết bị nông ngư 2 1.250 

 Tổng 50 57.850 

Theo số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc, trong vòng 10 năm từ 1994 đến 
2004 số lượng công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên và công ty cổ phần hoạt 
động theo Luật doanh nghiệp đăng ký trên toàn tỉnh là 434 công ty với số vốn đăng ký là 
820.962 triệu đồng, trong đó loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn là 416 công ty với số 
vốn đăng ký là 769.072 triệu đồng. Loại hình công ty cổ phần là 18 công ty với số vốn đăng 
ký là 61.890 triệu đồng. Các doanh nghiệp trong ngành cơ khí chiếm tỷ lệ là 11,52%. Cơ cấu 
trong nội bộ ngành cơ khí có sự chênh  lệch, hoạt động tập trung chủ yếu vào lĩnh vực bảo 
dưỡng, sửa chữa xe có động cơ (chiếm tới 48%) trong khi đó những nhóm ngành có ý nghĩa 
quan trọng đối với phát triển công nghiệp địa phương như: chế tạo thiết bị toàn bộ, sửa chữa 
máy nông nghiệp lại có tỷ trọng thấp. 

Bảng số 8: Danh sách các doanh nghiệp cơ khí thuộc diện điều tra 

Số 
TT 

Tên doanh 
nghiệp 

Năm 
thành 

lập 

Địa chỉ Loại 
hình DN 

 L/vực 
hoạt 
động 

Sản phẩm 
chính 

1 Công ty Xuân 
Hoà 

1980 Thị trấn Xuân 
Hoà, Mê Linh 

Nhà nước Sản xuất 
hàng tiêu 
dùng 

Bàn, ghế, tủ, 
hàng nội thất 

2 Xí nghiệp cơ 
khí Tam Canh 

1992 Hương Canh, 
Bình Xuyên 

Nhà nước Cơ khí, 
nhựa 

Băng dính 
sản phẩm cơ 
khí 

3 Công ty cơ điện 
nông nghiệp và 
thuỷ lợi 

1993 Hoàng Lâu, 
Tam Dương 

Nhà nước Phụ tùng 
cơ khí 
nông 
nghiệp 

Phụ tùng cơ 
khí nông 
nghiệp; Sửa 
chữa máy và 
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thiết bị 

4 Xí nghiệp bê 
tông cơ khí - mạ 

2003 Tiền Phong, Mê 
Linh 

Nhà nước Sản xuất 
vật tư, 
thiết bị 
điện 

Cột bê tông, 
Cột thép mạ 

5 Nhà máy ống 
thép Việt Đức  

2002 Cụm công 
nghiệp Bình 
Xuyên 

TNHH Ống thép 
đen và 
mạ 

Ống thép 
định hình 

6 Công ty TNHH 
Trường Biện 

2000 Đồng Văn, Yên 
Lạc 

TNHH Phôi sắt 
thép 

Phôi thép 

7 Công ty TNHH 
thương mại 
Soạn Hà 

2002 Thị xã Vĩnh 
Yên 

TNHH Phôi sắt 
thép 

Phôi thép 

8 Công ty TNHH 
thương mại 
Khánh Dư 

2000  Đồng Văn, Yên 
Lạc 

TNHH Phôi sắt 
thép 

Phôi thép 

9 Doanh nghiệp 
tư nhân Minh 
Thuận 

2002 Đồng Văn, Yên 
Lạc 

DNTN Phôi sắt 
thép 

Phôi thép 

10 Doanh nghiệp 
tư nhân Á Châu 

2001 Yên Lập, Vĩnh 
Tường 

DNTN Phôi sắt 
thép 

Phôi thép 

11  Doanh nghiệp 
tư nhân Đức 
Giang 

2001 Thị trấn Yên 
Lạc 

DNTN Phôi sắt 
thép 

Phôi thép  

12 Xí nghiệp cơ 
khí và sửa chữa 
ôtô Anh Tuấn 

1996 Đồng Tâm, 
Vĩnh Yên 

DNTN Cơ khí 
và dịch 
vụ sửa 
chữa 

 Gia công cơ 
khí và sửa 
chữa ôtô 

13 Công ty sản 
xuất phanh 
NISSIN Việt 

1996 Quất Lưu, Bình 
Xuyên 

FDI Sản xuất 
phanh 

Phanh xe 
máy 
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Nam 

14 Công ty TNHH 
công nghiệp 
chính xác Việt 
Nam 

2001 Khai Quang, 
Vĩnh Yên 

FDI Sản xuất 
cơ khí 

Linh kiện, 
phụ tùng xe 
máy 

(2) Đặc điểm về trình độ sản phẩm của doanh nghiệp: 

Đối với nhóm doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp FDI thì 
chất lượng sản phẩm được doanh nghiệp từng bước quản lý theo quy chuẩn tương đối chặt 
chẽ, có đăng ký hợp chuẩn đối với từng loại sản phẩm nhờ đó chất lượng sản phẩm hầu hết 
đạt tiêu chuẩn Việt Nam17. Bên cạnh đó, trước sự cạnh tranh gay gắt của thương trường đã 
buộc các doanh nghiệp phải có sự cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản 
phẩm. Các sản phẩm của một số doanh nghiệp trong nhóm này đã thay thế được hàng nhập 
khẩu. Một vài doanh nghiệp đã xây dựng được chiến lược đưa sản phẩm vươn ra thị trường 
nước ngoài. Đây là cũng là nhóm doanh nghiệp chủ động đầu tư về nghiên cứu khoa học và 
công nghệ nhằm đổi mới công nghệ của sản xuất. 

Ở nhóm doanh nghiệp cơ khí dân doanh (được thành lập chủ yếu dưới hình thức là 
công ty trách nhiệm hữu hạn và doanh nghiệp tư nhân) thì hầu hết sản phẩm của doanh 
nghiệp không có đăng ký. Sản phẩm sản xuất ra nhằm đáp ứng cho nhu cầu của nhóm khách 
hàng không có đòi hỏi cao về chất lượng. Cá biệt trong nhóm này có những công ty đã đầu 
tư nghiên cứu đổi mới quy trình sản xuất để sản xuất các sản phẩm có chất lượng cao như 
Công ty ống thép Việt Đức, tuy nhiên số lượng các doanh nghiệp loại này không nhiều. 

 

(3) Đặc điểm về hoạt động NC&TK của các doanh nghiệp cơ khí: 

 Hoạt động NC&TK ở các DNNVV có sự khác biệt với các doanh nghiệp lớn. Công 
tác NC&TK ở các DNNVV ngành cơ khí phần lớn là nhằm giải quyết những vấn đề khó 
khăn nẩy sinh trong quá trình sản xuất hoặc do những đơn đặt hàng đòi hỏi có chất lượng, 
mẫu mã khác với dây chuyền quen thuộc của doanh nghiệp. Các đề tài nghiên cứu trong lĩnh 
vực này chủ yếu tập trung vào giải quyết việc tận dụng nguồn nguyên liệu phế thải để sản 
xuất đồng thời giảm tải ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe người lao động. Việc nghiên 
cứu nhằm tìm ra các các hướng thay thế nguyên liệu nhập khẩu, cải tiến, đổi mới dây chuyền 
công nghệ sản xuất ít được chú ý. Điều này do nhiều lý do, trong đó có sự thiếu gắn kết giữa 
các cơ quan nghiên cứu với các DNNVV cơ khí. Mặc dù về số lượng các cơ sở nghiên cứu 
trong lĩnh vực này là tương đối nhiều. 

                                                 
17 Một số doanh nghiệp FDI áp dụng các tiêu chuẩn sản phẩm theo quy định của công ty mẹ ở nước ngoài 
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Bảng số 9. Các loại hình hoạt động NC&TK ở doanh nghiệp 

Số TT Nội dung DNNN Cty liên 
doanh 

Cty 
TNHH 

DNTN DN 
100% 
vốn 
NN 

1 Doanh nghiệp có tiến hành 
NC&TK 

74% 100% 0% 0% 100% 

2 Doanh nghiệp có cải tiến hoặc 
đưa ra sản phẩm mới 

75% 100% 0% 0% 100% 

3 Doanh nghiệp có cải tiến hoặc 
áp dụng quy trình sản xuất 
mới  

50% 100% 0% 50% 100% 

4 Doanh nghiệp có thiết kế sản 
phẩm mới  

50% 67% 0% 0% 100% 

5 Doanh nghiệp có đơn vị 
chuyên phát triển sản phẩm, 
quy trình sản xuất mới 

100% 100% 0% 0% 100% 

6 Doanh nghiệp có tổ chức 
nghiên cứu thị trường 

75% 100% 25% 0% 100% 

 Các loại hình hoạt động NC&TK ở nhóm DNNVV cơ khí trên địa bàn Vĩnh Phúc 
trên đây đã phản ánh đúng những đặc thù trong tổ chức và hoạt động NC&TK của các 
DNNVV ở Việt Nam nói chung đã được phân tích ở các phần trước của báo cáo. Để phát 
triển các hoạt động NC&TK ở khu vực này thì cần có một số giải pháp hỗ trợ. Thứ nhất, cần 
khuyến khích các DNNVV thực hiện các hoạt động NC&TK nếu điều kiện của doanh 
nghiệp cho phép. Thứ hai, tạo điều kiện và có cơ chế khuyến khích tăng cường mối liên kết 
giữa các DNNVV với các cơ quan NC&TK bao gồm viện nghiên cứu, trường đại học, ... 
Các doanh nghiệp có thể đặt hàng cơ quan NC&TK theo nhu cầu của doanh nghiệp. Bên 
cạnh đó Nhà nước cũng cần có chính sách phát triển các cơ quan, tổ chức dịch vụ tư vấn hỗ 
trợ, môi giới công nghệ. Chúng ta cần có thêm nhiều tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn công 
nghệ và thương mại có đủ khả năng cung cấp cho các DNNVV các dịch vụ và tư vấn chuyên 
môn công nghệ và thương mại có chất lượng cao theo yêu cầu. Các tổ chức dịch vụ, tư vấn 
này có thể tham gia vào bất kỳ một chương trình hỗ trợ khu vực DNNVV nào được phát 



 58

động. Đào tạo, tư vấn quản lý doanh nghiệp, giảm chi phí thông tin liên lạc và hỗ trợ trong 
việc thành lập các hiệp hội ngành sẽ giúp các doanh nghiệp này phát triển và thành công.  

 Theo báo báo của Bộ Công thương (2006) thì mặc dù các kết quả nghiên cứu của các 
viện nghiên cứu, trường đại học về kỹ thuật được đánh giá là suất sắc thì việc ứng dụng các 
kết quả này vào thực tiễn lại có những khoảng cách nhất định do những nguyên nhân chủ 
yếu sau: 

• Các doanh nghiệp vốn đã quen với công nghệ và nguyên liệu truyền thống, ngại cải 
tiến. Các giám đốc doanh nghiệp quốc doanh còn e ngại việc đổi mới nếu không 
thành công, chất lượng và số lượng sản phẩm cung cấp không ổn định sẽ ảnh hưởng 
đến uy tín của doanh nghiệp. 

• Các cơ sở NC&TK nghiên cứu ra công nghệ nhưng không có khả năng về vốn đầu tư 
để có được các xưởng sản xuất pilot, do vậy mà các kết quả của đề tài thường không 
được áp dụng vào sản xuất. 

• Trình độ đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề ở các DNNVV ngành cơ khí 
đặc biệt là đối với nhóm DNNVV ngoài quốc doanh còn rất thấp, giám đốc các doanh 
nghiệp này chưa có những chiến lược cụ thể trong việc đào tạo đội ngũ nhân lực kỹ 
thuật cho cơ sở sản xuất của mình. 

Bảng số 10: Nguồn thông tin doanh nghiệp sử dụng cho hoạt động đổi mới 

Số 
TT 

Nguồn thông 
tin cho đổi mới 

DNNN Cty liên 
doanh 

Cty 
TNHH

DNTN DN 
100% 

vốn NN

1 Từ hoạt động 
NC&TK nội bộ  

50% 100% 0% 0% 100% 

2 Hợp tác với các 
cơ quan khoa 
học khác 

25% 0% 25% 0% 100% 

3 Mua công nghệ 
từ bên ngoài 

 75% 66% 25% 75% 50% 

4 Liên doanh, liên 
kết với các 
doanh nghiệp 
khác 

50% 66% 50% 50% 50% 
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Nhóm doanh nghiệp cơ khí thuộc loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn và doanh nghiệp 

tư nhân do quy mô hoạt động nhỏ, đơn độc nên các hoạt động đổi mới thường qua kênh mua 

công nghệ từ bên ngoài về sau đó thực hiện các cải tiến cần thiết cho phù hợp với điều kiện 

và nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp.  

Theo đánh giá của nghiên cứu về cơ chế, chính sách phát triển thị trường công nghệ ở 

Việt Nam (Nguyễn Võ Hưng, 2003) thì trong thực tế hoạt động chuyển giao công nghệ vào 

Việt Nam và ở Việt Nam là khá đa dạng. Đối với các DNNVV, nhu cầu nhập máy móc thiết 

bị của nước ngoài đáp ứng mục tiêu đổi mới được đánh giá là rất quan trọng, xu hướng sẽ 

tiếp tục gia tăng trong những năm gần đây. Có không ít các hợp đồng máy móc, thiết bị của 

các dự án sản xuất gia công cho nước ngoài kèm theo một số dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo 

tay nghề. Theo đánh giá của nhiều đối tác trong nước, các dịch vụ đi kèm như vậy đóng vai 

trò rất quan trọng để đảm bảo chất lượng sản phẩm gia công trong nước đáp ứng đúng yêu 

cầu đề ra của các nhà thầu nước ngoài. Quy định hiện hành về chuyển giao công nghệ đòi 

hỏi các đối tác phải lập hợp đồng chuyên giao công nghệ cho các hoạt động đào tạo, tư vấn 

đi kèm. Trong quá trình thực thi chính sách còn nhiều bất cập ở nước ta, các thủ tục pháp lý 

luôn là nỗi ám ảnh đối với nhiều đối tác nước ngoài.  

4) Đặc điểm về nhân lực NC&TK trong các DNNVV ngành cơ khí 

Nhân lực được đào tạo chính quy hàng năm từ các trường đại học kỹ thuật như Đại học 

Bách khoa Hà Nội, Đại học Công nghiệp Hà Nội, ... đã bổ sung cho các doanh nghiệp này ở 

Vĩnh Phúc một lực lượng đáng kể. Ngoài ra trên địa bàn thì trường Cao đẳng Công nghiệp 

Vĩnh Phúc đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp đào tạo được đội ngũ 

công nhân kỹ thuật lành nghề  

III. Kết luận của chương 3 

1. Hiện trạng tổ chức NC&TK trong các DNNN ngành cơ khí trình bầy trên đây một lần 

nữa đã khẳng định chính nhu cầu hoạt động NC&TK của doanh nghiệp quyết định hình thức 

tổ chức hoạt động NC&TK trong các doanh nghiệp ở Việt Nam. Cụ thể, hoạt động nghiên 

cứu ở các doanh nghiệp hiện chủ yếu là các nghiên cứu cải tiến các quy trình sản xuất hiện 

có, nghiên cứu cải tiến mẫu mã của sản phẩm và nghiên cứu áp dụng các quy trình sản xuất 

mới nên hình thức tổ chức phổ biến là có các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật thuộc các bộ phận khác 
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nhau phụ trách hoạt động nghiên cứu trong doanh nghiệp. Trường hợp khi các nhiệm vụ 

nghiên cứu vượt quá khả năng chuyên môn của đội ngũ cán bộ kỹ thuật, doanh nghiệp sẽ có 

những hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học yêu cầu trợ giúp để giải quyết. 

2. Khi tham gia hội nhập kinh tế quốc tế các DNNVV ngành cơ khí Vĩnh Phúc hiện còn 

có các hạn chế chủ yếu như quy mô doanh nghiệp nhỏ, công nghệ sản xuất lạc hậu, nhân lực 

và năng lực đổi mới công nghệ còn yếu, thiếu chiến lược kinh doanh, sản phẩm còn chưa 

phong phú, sản phẩm có thương hiệu chưa nhiều, việc tiếp cận thông tin và vươn ra thị 

trường nước ngoài chưa được chú ý đúng mức. 

3. Nhóm DNNVN có vốn đầu tư nước ngoài hầu hết tập trung vào ngành lắp ráp ôtô, xe 

máy và phụ tùng. Các doanh nghiệp loại này hiện đều do các hãng có bề dầy kinh nghiệm, 

nổi tiếng đầu tư vào tỉnh Vĩnh Phúc, thiết bị được nhập đồng bộ, công nghệ chuyển giao đều 

là các công nghệ tiên tiến ở thời điểm đầu tư. 
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

I. Kết luận 

Kết luận thứ nhất, trong giai đoạn nền kinh tế Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế khu 

vực và thế giới, các DNNVV cần chú ý là để tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững không 

những chỉ đầu tư vào các yếu tố hữu hình như công nghệ sản xuất ra sản phẩm mà cần phải 

tập trung vào các yếu tố vô hình. Hơn nữa, các yếu tố vô hình sẽ là những yếu tố chính để 

tạo nên năng lực cạnh tranh động, hay nói cách khác là thoả mãn các tiêu chí VRIN như đã 

phân tích ở Chương 1 của Báo cáo.  

Kết luận thứ hai, năng lực cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp góp phần quan trọng vào 

năng lực cạnh tranh quốc gia và bản thân năng lực này cũng không chỉ dựa vào lợi thế cạnh 

tranh tĩnh trong dài hạn (nhân công rẻ và dồi dào, sở hữu một vài nguồn tài nguyên là 

nguyên liệu chính trong quá trình sản xuất, …)  mà phải dựa vào năng lực cạnh tranh động. 

Như vậy, các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và DNNVV nói riêng cần đầu tư nhiều hơn 

cho hoạt động NC&TK nhằm duy trì sự tồn tại và lợi thế từ cạnh tranh động, mang tính dài 

hạn trong bối cảnh hội nhập. 

Kết luận thứ ba, hoạt động NC&TK là một khâu then chốt trong việc giúp doanh 

nghiệp tạo ra sản phẩm mới, mang tính cạnh tranh. Tổ chức và hoạt động NC&TK trong 

doanh nghiệp gắn với đổi mới công nghệ, cải tiến kết cấu, chất lượng cũng như mẫu mã của 

sản phẩm từ đó góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường là nhu 

cầu của mọi loại hình doanh nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu hay quy mô hoạt động 

là lớn, nhỏ hay vừa. Trong thực tiễn hoạt động, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã rất coi 

trọng hoạt động NC&TK nhằm tạo ra những sản phẩm thoả mãn nhu cầu ngày càng đa dạng 

của khách hàng. Sự khác biệt giữa hoạt động NC&TK trong các loại hình doanh nghiệp khác 

nhau là nội dung hoạt động NC&TK và hình thức tổ chức hoạt động này sao cho đảm bảo 

phát huy hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp.  

Kết luận thứ tư, hoạt động NC&TK hiện chưa trở thành công cụ nâng cao năng lực 

cạnh tranh của DNNVV ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập có nhiều nguyên nhân, có 

nguyên nhân thuộc về bản thân doanh nghiệp, có nguyên nhân thuộc về thể chế quản lý vĩ mô 

của nhà nước, thuộc về môi trường mà trong đó doanh nghiệp tiến hành các hoạt động sản 
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xuất kinh doanh, … nhưng một nguyên nhân mang tính quyết định đó là doanh nghiệp chưa 

thực sự có nhu cầu về hoạt động NC&TK, vậy Nhà nước cần làm gì để tạo nên nhu cầu này sẽ 

được đề cập ở phần khuyến nghị chính sách dưới đây. 

II. Khuyến nghị chính sách 

Năng lực cạnh tranh của các DNNVV trong thời gian qua đã có những tiến bộ nhưng 

chưa thực sự vững mạnh, nhất là trong cạnh tranh với các doanh nghiệp và các sản phẩm đến 

từ các quốc gia trên thế giới.  

Thách thức gay gắt nhất đối với Việt Nam và đối với các DNNVV là nguồn nhân lực 

và đổi mới công nghệ. Đó là những yếu tố tạo nên sức cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém và tiếp tục đà phát triển doanh nghiệp nhanh, 

bền vững trong những năm tới, Nhà nước cần thực hiện một số giải pháp sau đây: 

1. Nhóm giải pháp liên quan đến tạo lập môi trường hoạt động bình đẳng và tích 

cực cho các DNNVV Việt Nam 

• Xoá bỏ bao cấp đối với các tổng công ty nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước độc 

quyền để tạo sân chơi bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp; đảm bảo cạnh tranh 

lành mạnh trên nguyên tắc thị trường. 

• Công khai, đơn giản hoá cơ chế, chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với các hoạt 

động KH&CN và NC&TK trong doanh nghiệp. 

• Tiến hành cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước để gây áp lực đòi hỏi doanh 

nghiệp phải đẩy mạnh hoạt động NC&TK; 

• Đổi mới cơ chế quản lý KH&CN, trong đó chú trọng cơ chế khuyến khích hoạt động 

NC&TK và đổi mới công nghệ ở  doanh nghiệp; 

2. Nhóm giải pháp liên quan trực tiếp đến các yếu tố hỗ trợ DNNVV nâng cao 

năng lực cạnh tranh bằng hoạt động NC&TK 

2.1.  Về định hướng phát triển DNNVV 

• Quy hoạch nhóm DNNVV như một lực lượng chủ đạo trong phát triển công 

nghiệp phụ trợ. Đây là "đội quân" làm công nghiệp phụ trợ cho các tập đoàn, 
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các tổng công ty lớn của Nhà nước. Để thực hiện nhiệm vụ này đội ngũ làm 

khoa học tại các DNNVV cần được quan tâm và đầu tư hơn trong thời gian 

tới. 

• Khuyến khích hoạt động ươm tạo doanh nghiệp KH&CN ở các trường đại 

học, đặc biệt ở các đại học kỹ thuật.  

• Khuyến khích và hỗ trợ cán bộ nghiên cứu thuộc các trường đại học, các viện 

nghiên cứu làm việc theo dự án tại các doanh nghiệp. 

2.2.Về dậy nghề và học nghề của đội ngũ lao động ở DNNVV 

Các trường dậy nghề hoạt động hiệu quả sẽ là nguồn cung cấp lao động có kỹ năng 

quan trọng cho doanh nghiệp, đây là tiền đề của hoạt động NC&TK và đổi mới. Tuy nhiên 

việc dậy nghề, học nghề ở các trường dậy nghề chính quy ở Việt Nam hiện còn yếu và thiếu 

sự linh hoạt cần thiết. Giải pháp cho hoạt động này là: 

• Phát triển các trường dậy nghề với sự tham gia của các doanh nghiệp ở địa 

phương nhằm đào tạo ngắn hạn đến trung hạn các nghề có nhu cầu ở địa 

phương đó. 

• Một kênh học nghề quan trọng nữa cần được khuyến khích là học nghề ở các 

doanh nghiệp FDI. Nhà nước cần sớm ban hành chính sách khuyến khích 

doanh nghiệp FDI đào tạo và chuyển giao cho lao động Việt Nam trong liên 

doanh những kiến thức và kỹ thuật mới, có độ phức tạp cao. 

• Xem xét sửa đổi một số quy định liên quan đến hợp đồng lao động theo hướng 

đảm bảo lợi ích của người sử dụng lao động (chủ doanh nghiệp) trong việc đào 

tạo nghề cho người lao động, đặc biệt trong trường hợp người lao động được 

đào tạo chuyển đi làm cho doanh nghiệp khác. 

• Khuyến khích chuyên gia nước ngoài làm việc ngay tại doanh nghiệp, cùng 

với lao động của doanh nghiệp giải quyết những vấn đề thực tiễn của sản xuất. 

2.3. Về cơ chế tài chính khuyến khích hoạt động NC&TK tại DNNVV: 

• Theo quan điểm của chính sách đổi mới, thực hiện hỗ trợ tài chính xuyên suốt 

quá trình từ NC&TK đến giai đoạn ra đời sản phẩm cạnh tranh. Do vậy, cần cơ 
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cấu lại ngân sách nhà nước dành cho hoạt động KH&CN theo hướng tăng tỷ lệ 

đầu tư cho các hoạt động phát triển và hoàn thiện công nghệ, sản xuất thử 

nghiệm, ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp dựa trên công nghệ, 

nghiên cứu nhu cầu công nghệ và tiếp thị công nghệ. Việc cơ cấu lại ngân sách 

theo hướng trên cũng đồng thời sẽ hạn chế tình trạng các kết quả nghiên cứu 

của các cơ quan KH&CN chỉ dừng lại ở dạng công nghệ trong phòng thí 

nghiệm. 

• Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế hỗ trợ về tài chính cho hoạt động đổi mới công 

nghệ của doanh nghiệp theo quy định của Nghị định 119/CP nhằm mở rộng 

đối tượng được thụ hưởng từ chính sách này không chỉ dừng lại ở những 

doanh nghiệp nhà nước lớn, doanh nghiệp có tiềm lực kinh tế, có khả năng 

đảm bảo vốn đối ứng, ... như hiện nay. 

• Thí điểm áp dụng cơ chế cấp tài chính cho doanh nghiệp để NC&TK các sản 

phẩm trọng điểm, các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh. Trong trường hợp này, 

doanh nghiệp có thể tự thực hiện các hoạt động NC&TK bằng chính lực lượng 

của mình hay hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học kỹ thuật trên cả 

nước. Mô hình cấp tài chính trực tiếp cho nhóm doanh nghiệp sản xuất sản 

phẩm trọng điểm đã được áp dụng thành công ở Hungary vào những năm 1960 

và hiện vẫn tiếp tục thực hiện.  

• Ở những nước có nền khoa học phát triển, tính cạnh tranh lớn buộc các doanh 

nghiệp phải đầu tư cho nghiên cứu khoa học để tồn tại. Những tập đoàn kinh tế 

lớn đầu tư rất nhiều cho hoạt động NC&TK, thậm chí những doanh nghiệp lớn 

còn có các viện nghiên cứu riêng của mình, tuy nhiên ở Việt Nam do đa số là 

các DNNVV, chưa đủ tầm và lực nên hoạt động NC&TK hầu như không đáng 

kể. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hiện là một kênh mới hỗ 

trợ các dự án nghiên cứu của nhóm DNNVV ở Việt Nam. 
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